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LỜI NÓI ĐẦU
Phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một phương thức đào tạo tiên tiến trong nền giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới. Với phương châm lấy người học làm trung tâm trong quá trình dạy và học, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Trong phương thức đào tạo theo tín chỉ, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên được coi trọng, được tính vào nội dung và thời lượng của chương trình. Người học tự học, tự nghiên cứu, giảm sự nhồi nhét kiến thức của người dạy, và do đó, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học. Đường hướng lấy người học làm trung tâm được quán triệt từ khâu thiết kế chương trình, biên soạn nội dung giảng dạy và sử dụng phương pháp giảng dạy.

Phương thức đào tạo theo tín chỉ có độ mềm dẻo và linh hoạt về môn học. Chương trình được thiết kế theo phương thức đào tạo tín chỉ bao gồm một hệ thống những môn học thuộc khối kiến thức chung, những môn học thuộc khối kiến thức chuyên ngành, những môn học thuộc khối kiến thức cận chuyên ngành. Mỗi khối kiến thức đều có số lượng những môn học lớn hơn số lượng các môn học hay số lượng tín chỉ được yêu cầu; sinh viên có thể tham khảo giáo viên hoặc cố vấn học tập để chọn những môn học phù hợp với mình, để hoàn thành những yêu cầu cho một văn bằng và để phục vụ cho nghề nghiệp tương lai của mình. Mặt khác, học chế tín chỉ cho phép sinh viên dễ dàng thay đổi ngành chuyên môn trong tiến trình học tập khi thấy cần thiết mà không phải học lại từ đầu. Các trường đại học, học viện có thể mở thêm ngành học mới một cách dễ dàng khi nhận được tín hiệu về nhu cầu của thị trường lao động và tình hình lựa chọn ngành nghề của sinh viên. 

Phương thức đào tạo theo tín chỉ có độ mềm dẻo và linh hoạt về thời gian ra trường. Sinh viên được cấp bằng khi đã tích lũy được đầy đủ số lượng tín chỉ do trường đại học quy định; do vậy sinh viên có thể hoàn thành những điều kiện để được cấp bằng tùy theo khả năng và nguồn lực (thời lực, tài lực, sức khỏe, v.v.) của cá nhân.

Tuy nhiên, để sinh viên có thể tận dụng tốt cơ hội thuận lợi do phương thức đào tạo theo tín chỉ mang lại rất cần có sự tư vấn của Cố vấn học tập. Chính vì vậy, Học viện Tài chính nghiên cứu, biên soạn sổ tay “Hướng dẫn công tác cố vấn học tập”. Hy vọng đây là cuốn cẩm nang giúp cho Cố vấn học tập hoàn thành tốt nhiệm vụ cố vấn học tập của mình; đồng thời là tài liệu giúp cho sinh viên trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập cũng như giải quyết các công việc hành chính có liên quan. 
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP
I. CÔNG TÁC TIẾP NHẬN SINH VIÊN
    1. Tiếp nhận lớp sinh viên

a) Vào đầu khóa học, sau khi có phân công của trưởng khoa, ban, Cố vấn học tập (CVHT) nhận danh sách lớp (tạm thời) tại văn phòng khoa, ban (do Ban Quản lý đào tạo gửi), hoặc trên Cổng thông tin điện tử (nếu có).

b) CVHT nhận lớp sinh viên trong tuần học chính trị đầu khóa của lớp. Tổ chức bầu ban cán sự lớp hoặc giới thiệu nhân sự ban cán sự lớp trình Trưởng khoa phê duyệt, ra quyết định.
    2. Cung cấp, tiếp nhận thông tin cá nhân

a) CVHT cung cấp cho sinh viên lớp được phân công làm CVHT số điện thoại cố định, di động, Email.

b) CVHT yêu cầu sinh viên cung cấp số điện thoại, Email, chỗ ở hiện nay của sinh viên; điện thoại của phụ huynh, địa chỉ của gia đình sinh viên (Mẫu số 01). Khi thay đổi số điện thoại, Email, chỗ ở, sinh viên phải thông báo kịp thời cho CVHT. 

c) CVHT nộp 01 bản Thông tin về sinh viên của lớp (01bản cứng và file) về khoa; khoa tập hợp gửi về Ban CTCT&SV.

    3. Thông báo kế hoạch làm việc


CVHT xây dựng kế hoạch thông báo kế hoạch làm việc với lớp, cụ thể từng năm học, từng kỳ học, cả thường xuyên và định kỳ (Mẫu số 02).
II. TƯ VẤN CHO SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

    1. CVHT tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, giúp cho sinh viên xác định được mục tiêu phấn đấu hoàn thiện về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí làm việc cả chuyên ngành 1 và chuyên ngành 2 (Cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học ở Học viện Tài chính – Phụ lục 01) trong tương lai (tổ chức sinh hoạt lớp lần thứ nhất trong thời gian gián đoạn của đợt học chính trị đầu khóa, kết hợp tư vấn hướng nghiệp và quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ của sinh viên; giới thiệu nhân sự ban cán sự lớp trình Trưởng khoa phê duyệt, ra quyết định).

    2. CVHT tư vấn cho sinh viên về chương trình, nội dung và quy chế đào tạo. CVHT tổ chức thảo luận, tìm hiểu về nội dung, chương trình đào tạo và quy chế đào tạo, giúp sinh viên nắm rõ chương trình đào tạo, quy định đào tạo theo hệ thống tín chỉ (Chương trình đào tạo toàn khóa hệ chính quy; Chương trình đào tạo cùng lúc hai chương trình được đăng tải trên CTTĐT của Học viện).
    3. CVHT tư vấn cho sinh viên phương pháp học đại học, phương pháp tự học và cách sưu tầm tài liệu tham khảo phục vụ học tập.

    4. Tư vấn cho sinh viên cách thức xây dựng kế hoạch học tập cho toàn khóa, từng năm học và từng kỳ học.

Căn cứ chương trình đào tạo toàn khóa, CVHT hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch học tập từng năm học, kỳ học; đồng thời lập và cập nhật bảng tổng hợp kết quả học tập của cá nhân (cả điểm kiểm tra, điểm thi lần đầu, thi lại, học lại). Đánh dấu những môn học đã đăng ký thành công, ghi điểm môn học vào bảng tổng hợp khi có điểm môn học. Đây là một cơ sở để điều chỉnh kế hoạch học tập cho kỳ tiếp theo. 
    5. Tư vấn, hướng dẫn, xác nhận sinh viên đăng ký tín chỉ:

a) Thông báo lịch tập huấn, đăng ký thử và đăng ký chính thức cho sinh viên theo lịch trình của Ban QLĐT.

b) Tư vấn sinh viên lựa chọn những môn học sẽ đăng ký trong kỳ. Trên cơ sở kế hoạch học tập của cá nhân, kế hoạch đào tạo năm học của Học viện, tính tiên quyết của môn học (Phụ lục 02), khả năng, điều kiện của từng sinh viên (Phụ lục 03 – Giới hạn đăng ký), CVHT chỉ dẫn sinh viên đăng ký tín chỉ trong từng học kỳ. Tư vấn cho sinh viên có đủ khả năng, điều kiện học vượt theo quy định. 

c) Tư vấn, hướng dẫn sinh viên quy trình đăng ký tín chỉ qua mạng (Phụ lục 04) và trực tiếp (nếu có).

d) Ký chấp nhận hoặc từ chối vào Phiếu đăng ký học phần cho sinh viên hoặc duyệt kết quả đăng ký tín chỉ của sinh viên do mình phụ trách trên phần mềm quản lý (Phụ lục 05).

e) Nắm bắt lý do những sinh viên không đăng ký tín chỉ theo quy định, báo cáo kịp thời với Trưởng khoa, ban liên quan; đôn đốc những sinh viên này đăng ký học bổ sung (nếu có).

f) Tư vấn cho sinh viên rút bớt học phần đã đăng ký sau khi có kết quả phân loại học tập của sinh viên theo từng học kỳ từ Ban KT&QLCL; đăng ký học lại, học cải thiện.
Tư vấn cho sinh viên khi đã bị cảnh báo học tập lần 1, nên tập trung vào các môn học của kỳ sau để tránh bị buộc thôi học do bị cảnh báo 2 lần liên tiếp. Cảnh báo sinh viên khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút có nguy cơ phải thôi học, có giải pháp học cải thiện ngay khi có thể. Cuối mỗi học kỳ, sinh viên bị cảnh báo về kết quả học tập phải rút bớt tín chỉ đã đăng ký học ở kỳ tiếp theo (CVHT tư vấn cho sinh viên không nên rút môn chuyên ngành; không nên học lại, học cải thiện điểm những môn đã học ở kỳ bị cảnh báo hoặc kỳ trước trừ trường hợp sinh viên bị cảnh báo về kết quả học tập do điểm TBCTL). Nhắc nhở sinh viên tập trung vào các môn học đã đăng ký ở kỳ tiếp theo để không bị cảnh báo hai kỳ liên tiếp. Cần phải lưu bảng phân loại kết quả học tập của lớp theo từng học kỳ để có cơ sở tư vấn cho sinh viên trong lớp.
g) Tư vấn sinh viên lựa chọn những môn học sẽ đăng ký trong kỳ nếu có nguyện vọng học song ngành. 
Tư vấn cho sinh viên lựa chọn ngành học thứ hai (Phải khác ngành học thứ nhất). 
Nên lập thêm và cập nhật bảng tổng hợp kết quả học tập của cá nhân ở ngành hai. 

Trên cơ sở Kế hoạch đào tạo năm học của Học viện, tính tiên quyết của môn học (Phụ lục 02), chương trình đào tạo cùng lúc hai chương trình (Quy định về quản lý đào tạo trên CTTĐT của Học viện), nguyện vọng, khả năng, điều kiện của từng sinh viên (Phụ lục 03 – Giới hạn đăng ký), CVHT chỉ dẫn sinh viên đăng ký học song ngành một cách hợp lý nhất. Đảm bảo giảm thiểu số môn học thêm mà vẫn hoàn thành cả hai chương trình.

6. Tư vấn cho sinh viên quản lý quá trình học tập


a) Yêu cầu sinh viên cập nhật thường xuyên kết quả học tập vào bảng tổng hợp kết quả học tập của cá nhân. Nếu sinh viên có thắc mắc về kết quả thi, viết đơn phúc tra và nộp kèm lệ phí về VPK trong phạm vi tối đa 07 ngày kể từ khi bộ môn chuyển bảng điểm cho Ban KT&QLCL. Ghi chú rõ những môn học được phép học cải thiện, phải thi lại, học lại.
Đồng thời, CVHT lập và cập nhật Bảng theo dõi tiến độ học tập của sinh viên (Mẫu số 03) để quản lý qúa trình học tập của sinh viên trong lớp và tư vấn cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập ở kỳ học tiếp theo.
b) Nhắc nhở sinh viên bị thi lại phải nắm rõ lịch thi lại để thực hiện. Mỗi môn học, sinh viên được thi tối đa 2 lần (Nếu lần thi thứ nhất có điểm đánh giá học phần < 4,0 thang điểm 10). Tuy nhiên, trong trường hợp này nếu sinh viên không tham dự thi lần 2 mà đăng ký học lại ngay thì sẽ mất quyền thi lần 2 của lần học trước. Trường hợp sinh viên có đơn hoãn thi (Có xác nhận của lãnh đạo khoa) ở kỳ thi thứ nhất thì được dự thi lại ngay trong học kỳ đó, kết quả thi được tính như thi lần đầu và được quyền thi một lần nữa. Còn nếu có đơn hoãn thi trong lần thi lại thì cũng được quyền thi lại lần nữa.
Nếu thi lại những môn học lần đầu, học vượt có trong kế hoạch thi lại của học kỳ đó (Thi lại đúng tuyến) thì không phải đăng ký thi lại mà chỉ phải nộp lệ phí thi lại tại VPK. Nếu thi lại do hoãn thi ở lần thi đi hoặc lần thi lại (Thi lại trái tuyến), sinh viên phải đăng ký thi lại tại Ban KT&QLCL, nộp lệ phí thi lại cũng tại Ban KT&QLCL trước khi thi 03 ngày ở các đợt thi bổ sung (Thi vét).


CVHT lưu ý sinh viên quy định ở Điều 28, khoản 2 của Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 354/QĐ-HVTC): Hạng tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu: (i) Có khối lượng của các học phần phải thi lại (gồm cả học lại) vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình; (ii) Đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo Học viện trở lên trong thời gian học.

    7. Tư vấn cho sinh viên xin ngừng học, nghỉ học và bị buộc thôi học.


a) Nếu sinh viên không tiếp tục học tập vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc lý do cá nhân thì hướng dẫn sinh viên viết đơn xin thôi học, trình bày lý do (Phải có ý kiến của phụ huynh, xác nhận của chính quyền địa phương đối với lý do hoàn cảnh gia đình và lý do cá nhân; Ý kiến đồng ý của Trạm Y tế Học viện hoặc chỉ định không thể tiếp tục học tập của bác sỹ bệnh viện tuyến huyện trở lên đối với lý do sức khỏe) và nộp cho VPK. Khoa QLSV chuyển đơn (Đã được lãnh đạo khoa phê duyệt) về Ban KT&QLCL để làm thủ tục.

b) Sinh viên có quyền nộp đơn xin ngừng học bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên đơn xin ngừng học được giải quyết theo nguyên tắc sau:


Được ngừng học ngay nếu sinh viên có học lực bình thường (Điểm TBCTL ≥ 2,0 thang điểm 4), không vi phạm quy định về nghỉ học ở học kỳ hiện tại, không bị cảnh báo kết quả học tập ở học kỳ kề trước đó.


Chỉ được giải quyết sau khi có kết quả phân loại kết quả học tập của học kỳ hiện tại nếu tính đến thời điểm Ban KT&QLCL nhận được đơn xin ngừng học của sinh viên mà sinh viên thuộc một trong các trường hợp: (i) Xếp loại học lực yếu; (ii) Vi phạm quy định về nghỉ học ở học kỳ hiện tại; (iii) Bị cảnh báo kết quả học tập ở học kỳ kề trước đó.


c) Sinh viên bị buộc thôi học được phép chuyền sang học Hệ vừa làm vừa học của Học viện hoặc Hệ cao đẳng của trường khác. Sinh viên muốn chuyển hệ phải viết đơn xin chuyển hệ đào tạo nộp cho Ban QLĐT theo thời gian quy định (Thông báo Kết luận của Hội đồng phân loại kết quả học tập Học viện). 
     8. Trả lời các câu hỏi, ý kiến xin tư vấn của sinh viên liên quan đến học tập của sinh viên trong phạm vi thẩm quyền của mình. Tránh chỉ dẫn, giải đáp các câu hỏi có liên quan đến nội dung kiến thức chuyên môn của các môn học nếu không trực tiếp giảng dạy môn học đó.
    9. Tư vấn và trợ giúp sinh viên trong việc lựa chọn nơi thực tập, lựa chọn đề tài khóa luận, đồ án theo nguyện vọng, đăng ký xét tốt nghiệp và định hướng nghề nghiệp của sinh viên.

a) Tư vấn cho sinh viên lựa chọn nơi thực tập, đề tài khóa luận, đồ án phù hợp với chuyên ngành đào tạo, tạo cơ hội tốt nhất để sinh viên được tiếp cận với hoạt động chuyên môn trong thực tiễn.

b) Tư vấn cho sinh viên đăng ký xét, hoãn xét công nhận tốt nghiệp. Mỗi năm Học viện tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên đào tạo theo hệ thóng tín chỉ 4 lần (Vào cuối tháng 3, 6, 9 và 12). Sinh viên đã hoàn thành chương trình đào tạo được Học viện xét công nhận tốt nghiệp ngay theo kế hoạch. Nếu sinh viên muốn hoãn xét công nhận tốt nghiệp để học cải thiện điểm phải viết đơn (Mẫu in sẵn tại Ban KT&QLCL) nộp cho Ban KT&QLCL trước khi Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp họp ít nhất 10 ngày. Khi muốn xét công nhận tốt nghiệp cũng phải viết đơn và nộp cho Ban KT&QLCL trước khi Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp họp ít nhất 10 ngày.
III. TƯ VẤN CHO SINH VIÊN TRONG CÔNG TÁC NCKH
    1. Quán triệt lợi ích của sinh viên khi tham gia NCKH (Điều 9, 14, 21, 22, 23 – Quy định NCKH của sinh viên).
    2. Giới thiệu và hướng dẫn sinh viên tham gia Câu lạc bộ Sinh viên NCKH.

    3. Hướng dẫn sinh viên tham gia NCKH:


a) Hướng dẫn sinh viên lựa chọn hình thức tham gia NCKH phù hợp với khả năng, sở thích và kiến thức đã tích lũy được.


b) Hướng dẫn phương pháp NCKH; cách thu thập thông tin, tài liệu tham khảo phục vụ NCKH.


c) Chỉ dẫn nội dung, vấn đề cần nghiên cứu; tài liệu tham khảo hoặc nguồn tài liệu tham khảo.


e) Góp ý, chỉnh sửa nội dung NCKH cho sinh viên, nhất là sinh viên năm thứ nhất, mới bắt đầu tham gia NCKH.

    4. Theo dõi, thống kê thành tích trong NCKH của từng sinh viên trong lớp.

IV. QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN
    1. Quản lý lớp học được phân công làm cố vấn học tập trong thời gian tuần học chính trị đầu khóa. Báo cáo tình hình tham gia học tập chính trị đầu khóa của sinh viên trong lớp cho Trưởng khoa và Ban CTCT&SV.
    2. Quán triệt cho sinh viên trong lớp về ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế đào tạo, nội quy sinh hoạt trong khu nội trú của Học viện; quy định của địa phương nơi cư trú. 

    3. Tổ chức thảo luận, tìm hiểu về Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, giúp sinh viên nắm rõ quy định sử dụng kết quả rèn luyện của Học viện, của nhà tuyển dụng, nội dung, thang điểm và quy trình đánh giá kết quả rèn luyện (Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, Phụ lục II – Quy định về đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học viện Tài chính).
    4. Động viên, khích lệ, hướng dẫn và phối hợp quản lý sinh viên tham gia sinh hoạt các CLB, các hoạt động phong trào do ĐTN, HSV và Học viện phát động. Đặc biệt là các hoạt động chính trị - xã hội; văn hóa, văn nghệ, TDTT; phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực trường học.
    5. Quản lý quá trình chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của sinh viên (theo dõi, thống kê tình hình vi phạm và hình thức kỷ luật sinh viên) làm cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Báo cáo Trưởng khoa, ban liên quan khi sinh viên vi phạm pháp luật hoặc quy chế ở mức nghiêm trọng.
    6. Chỉ đạo BCS lớp, BCH chi đoàn tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện từng học kỳ theo thông báo của khoa; tổ chức họp với BCS lớp, BCH chi đoàn để xem xét và thông qua mức điểm rèn luyện theo học kỳ của từng sinh viên, những trường hợp thay đổi phải được trên 2/3 số người dự họp biểu quyết; ký xác nhận vào Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, Bảng chấm điểm rèn luyện của lớp; đôn đốc BCS lớp nộp bảng chấm điểm rèn luyện cho khoa (trước ngày 01/12 và 01/6 hàng năm). Tham dự với tư cách là ủy viên Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp khoa khi xét điểm rèn luyện của sinh viên lớp mình làm cố vấn học tập. Thông báo công khai kết quả đánh giá điểm rèn luyện theo học kỳ cho sinh viên biết sau khi Giám đốc Học viện công nhận.

Quản lý quá trình rèn luyện của sinh viên qua Bảng theo dõi kết quả rèn luyện (Mẫu số 04).
    7. Nhận xét ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, nội quy của Học viện; quy định của địa phương nơi cư trú vào Hồ sơ sinh viên tốt nghiệp (không nhận xét về học lực vì phần này phần mềm tự gán).
V. HỖ TRỢ CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN

     1. Trợ giúp sinh viên ổn định nơi sinh hoạt, khai báo đăng ký tạm trú, tạm vắng, di chuyển nghĩa vụ quân sự, chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có).
    2. Hướng dẫn, trợ giúp sinh viên làm thẻ sinh viên (cả lần đầu và làm lại), cách đóng học phí qua thẻ (Phụ lục số 06); làm thẻ thư viện (Phụ lục số 07).
    3. Trợ giúp sinh viên làm thủ tục vay vốn; miễn, giảm học phí; nhận trợ cấp xã hội; xin xác nhận sinh viên; xin giấy giới thiệu làm đăng ký xe máy, làm thẻ thư viện quốc gia, đăng ký vé tháng xe bus ... (Phụ lục số 08).
    4. Trợ giúp sinh viên mua thẻ bảo hiểm y tế, yêu cầu dịch vụ BHYT khi cần thiết; khám sức khỏe theo yêu cầu của Học viện.
    5. Hướng dẫn, trợ giúp sinh viên xin nghỉ học, hoãn thi, nghỉ học tạm thời, bảo lưu kết quả học tập, phúc tra, phúc khảo, thôi học, chỉnh sửa thông tin cá nhân, chuyển trường, chuyển cấp… (Phụ lục số 09).
    6. Báo cáo Trưởng khoa, ban liên quan và phối hợp giải quyết chế độ khi sinh viên ốm đau, gặp rủi ro, tai nạn.
    7. Tổ chức Đại hội lớp hàng năm, hướng dẫn lớp bầu ban cán sự mới. Báo cáo Trưởng khoa kết quả Đại hội lớp.

8. Báo cáo Trưởng khoa, ban liên quan và đề xuất khen thưởng cho sinh viên khi có thành tích đột xuất hoặc có hành động được tuyên dương, khen thưởng.

9. Hỗ trợ sinh viên thuộc lớp được giao làm cố vấn học tập làm các thủ tục, hồ sơ phát triển Đảng nếu sinh viên có nguyện vọng và đạt đủ các tiêu chuẩn theo quy định.
10. Tiếp nhận thông tin phản ánh từ các đơn vị về sinh viên thuộc lớp làm cố vấn học tập; kiểm tra, xác nhận thông tin, hỗ trợ sinh viên thực hiện theo đề nghị (như chưa đóng học phí, nghỉ học quá số buổi quy định, ý thức chấp hành nội quy thư viện hay tại nơi cư trú chưa tốt ...)

Mẫu số 01
THÔNG TIN SINH VIÊN
Lớp: CQ ……/…………….., Khoa ………………………………………………                          
	TT
	Họ và tên
	Thông tin về sinh viên
	Thông tin về gia đình

	
	
	SĐT & Email
	Nơi ở hiện nay
	Họ tên Bố, nghề nghiệp, SĐT 
	Họ tên Mẹ, nghề nghiệp, SĐT
	Địa chỉ nhà riêng

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số 02

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC                     

Lớp: ........................... Khoa: ........................................................

Họ và tên CVHT: ..........................................................................

	TT
	Nội dung hoạt động
	Thời gian thực hiện
	Thời gian hoàn thành (hoặc nộp báo cáo, kết quả..)
	Ghi chú

	I
	Học kỳ thứ nhất

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	...
	
	
	
	

	II
	Học kỳ thứ hai
	
	
	

	1
	
	
	
	


	2
	
	
	
	

	..
	
	
	
	

	III
	Học kỳ thứ ba
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	...............................
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



                                                (Lập theo nhiệm vụ của Cố vấn học tập)

Phụ lục 01

GIỚI THIỆU NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ LĨNH VỰC CÔNG TÁC CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP 

	TT
	NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH (Mã số)
	VỊ TRÍ VIỆC LÀM

	A
	Ngành Tài chính - Ngân hàng  (D340201)
	

	1
	Chuyên ngành 

Quản lý tài chính công 

(01)
	- Đảm nhận các công việc chuyên môn quản lý tài chính công tại các cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ Tài chính, Sở Tài chính, Phòng Tài chính; Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế; Tổng cục Hải  quan, Cục Hải quan và Chi cục Hải quan; Kho bạc nhà nước Trung ương, Kho bạc nhà nước tỉnh, huyện; Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Sở Kế hoạch & Đầu tư.

- Đảm nhận các công việc chuyên môn quản lý tài chính công tại các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập như Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; Văn phòng Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân; các bộ; các sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu, bảo tàng...

- Đảm nhận các công việc chuyên môn quản lý tài chính công tại các cơ quan thuộc hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam…

- Đảm nhận các công việc chuyên môn quản lý tài chính công tại các cơ quan quản lý các quỹ ngoài ngân sách như: Dự trữ Nhà nước; Bảo hiểm xã hội; các quỹ công khác ngoài ngân sách nhà nước.

- Giảng dạy và nghiên cứu về quản lý tài chính công tại các học viện, viện; trường đại học, cao đẳng và các cơ sở nghiên cứu khoa học trong cả nước.

- Chuyên gia tư vấn quản lý tài chính công cho các cấp chính quyền nhà nước, bộ ngành và các tổ chức quốc tế.

	2
	Chuyên ngành Thuế 

(02)
	- Có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế và hải quan, cụ thể: Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế; Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan và Chi cục Hải quan.  

- Có thể làm việc tại các doanh nghiệp với các công việc về kế toán thuế.  Hiện nay, với cơ chế tự tính, tự khai, tự nộp thuế, các doanh nghiệp rất cần những ngư​ời có hiểu biết sâu về các nghiệp vụ thuế, sinh viên chuyên ngành thuế có thể đáp ứng  tốt yêu cầu công việc kế toán thuế tại doanh nghiệp.

- Có thể làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ về kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, các đại lý thuế, đại lý làm thủ tục hải quan.  Sinh viên chuyên ngành thuế có khả năng t​ư vấn thuế, có thể thực hiện các công việc về thuế, thực hiện các thủ tục hải quan.  
- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực thuế.

	3
	Chuyên ngành 

Tài chính Bảo hiểm 

(03)
	-  Làm việc tại các doanh nghiệp Bảo biểm nhân thọ, DNBH Phi nhân thọ, DN Tái bảo hiểm, DN Môi giới bảo hiểm, các tổ chức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tiền gửi.

-  Làm việc ở các bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong các cơ quan quản lý Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

-  Làm việc tại Hiệp hội Bảo hiểm Việt nam và các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực kinh tế có nhu cầu tuyển dụng cán bộ, nhân viên cho bộ phận quản trị rủi ro của doanh nghiệp mình.

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	4
	Chuyên ngành Hải quan & Nghiệp vụ ngoại thương 

(05)


	- Với những kiến thức được đào tạo, sinh viên chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương hoàn toàn có cơ hội và có khả năng đảm nhận những công việc chuyên môn như: nghiệp vụ ngoại thương (nghiệp vụ xuất nhập khẩu), nghiệp vụ hải quan (thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm soát hải quan) và các nghiệp vụ liên quan như Thanh toán quốc tế; Bảo hiểm quốc tế, Giao nhận, vận tải quốc tế; Kế toán, Kiểm toán quốc tế v.v...; 

- Có khả năng làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, xuất nhập khẩu như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, các Chi cục Hải quan, Các đội kiểm soát, điều tra chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường, các Chi cục Quản lý thị trường.

- Có khả năng làm việc ở các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài), các doanh nghiệp giao nhận, vận tải quốc tế như các Kho vận ngoại thương, Lôgistic; các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ khai hải quan, khai thuế như các đại lý làm thủ tục hải quan, đại lý thuế. 

- Có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan) để thành lập công ty, tổ chức thực hiện khai thuê khai hải quan,tư vấn hải quan, tư vấn thuế, tư vấn các nghiệp vụ về phân loại, áp mã hàng hóa xuất nhập khẩu, về xác định trị giá hải quan, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu v.v...

- Có khả năng làm các công tác đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương, tại các doanh nghiệp; đàm phán, ký kết các Hiệp định thương mại quốc tế, các Hiệp định quốc tế về hải quan, về thuế …;

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, cơ quan nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực hải quan, ngoại thương.
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	Chuyên ngành 

Tài chính quốc tế 

08)
	- Kế toán tại các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài;

- Quản trị tài chính tại các doanh nghiệp; quản trị tài chính tại các công ty đa quốc gia; quản trị tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quản trị tài chính tại các công ty xuất nhập khẩu;

- Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, đầu tư quốc tế, tài chính – tín dụng quốc tế tại các Ngân hàng thương mại, các Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán, các Quỹ đầu tư, Công ty Tài chính;

- Có đủ khả năng làm công tác đàm phán, ký kết, quản lý việc thực hiện các Hiệp định và hợp đồng kinh doanh quốc tế tại các bộ, ngành như: Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam,…;

- Có đủ khả năng làm việc tại các Ban quản lý các dự án có sử dụng vốn vay quốc tế, kể cả vay ưu đãi ODA của các bộ, ngành, địa phương; quản trị thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài và có yếu tố nước ngoài;

- Có đủ khả năng làm việc tại các Ban hợp tác quốc tế của các bộ, ngành, Sở Ngoại vụ của các địa phương;

- Có đủ khả năng làm việc tại Tổng cục Thuế, các Cục Thuế; Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, các Sở Tài chính về các vấn đề liên quan đến hợp tác thuế quốc tế; quản lý tài chính, quản lý thuế với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có yếu tố nước ngoài;

- Có thể đảm nhận các công việc liên quan đến quản lý nợ và tài chính đối ngoại tại các cơ quan trung ương như: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Ngân hàng phát triển Việt Nam, các bộ, ngành chủ quản, các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương;

- Có đủ khả năng làm cán bộ quản lý tài chính tại các cơ quan đại diện của các nước và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài;

- Có đủ trình độ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	6
	Chuyên ngành 

Tài chính doanh nghiệp 

(11)
	- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TCDN có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, như: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính các tỉnh, các Cục và Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước, các Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Chính sách tài chính,.. thuộc các bộ, ban, ngành.

- Sinh viên tốt nghiệp nghiệp chuyên ngành TCDN có thể làm việc tại Ban Tài chính thuộc các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty; làm việc tại Phòng Tài chính - Kế toán tại các công ty, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TCDN có đủ năng lực làm việc tại các tổ chức Tài chính - Tín dụng như Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán, Quỹ đầu tư, Công ty Tài chính, Công ty Kiểm toán, Sở Giao dịch chứng khoán,.. đảm nhận các công việc: thẩm định tài chính dự án đầu tư hoặc cho vay; quản trị rủi ro của các hoạt động và dự án đầu tư của doanh nghiệp; triển khai các nghiệp vụ tín dụng, thanh toán quốc tế và các dịch vụ tài chính ở các tổ chức Tài chính - Tín dụng và ngân hàng; trở thành các nhà môi giới đầu tư  trên thị trường chứng khoán; các chuyên gia tư vấn tài chính ở các Công ty Chứng khoán, Công ty Kiểm toán v.v. 

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành TCDN có đủ khả năng trở thành giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng; Nghiên cứu viên tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng nói chung và Tài chính doanh nghiệp nói riêng.

	7
	Chuyên ngành Ngân hàng (15)
	- Có khả năng đảm nhận được các công việc chuyên môn như: Kế toán ngân hàng, Tín dụng ngân hàng, Chuyên viên khách hàng, Marketing, Chuyên viên phân tích tài chính, Tư vấn đầu tư, kinh doanh và có thể đảm nhận các công việc khác về dịch vụ tài chính và tiền tệ.

- Có khả năng làm việc tại các Ngân hàng nhà nước, Chi nhánh NHNN, các NHTM, các tổ chức Tài chính - Tín dụng quốc tế, các Công ty Tài chính, Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán, các tổ chức hoạt động dịch vụ tài chính (Tư vấn, môi giới...), các tổ chức quản lý và các trung gian tài chính khác.

- Có thể làm các công tác Kế toán - Tài chính trong các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế.

- Có khả năng hoạt động độc lập (nhà đầu tư) trên thị trường tài chính nói chung.

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.
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	Chuyên ngành Định giá TS & Kinh doanh BĐS 

(16)
	- Các Công ty Thẩm định giá chuyên nghiệp: là loại doanh nghiệp mới hình thành  ở Việt Nam theo yêu cầu mở rộng và phát triển kinh tế thị trường. Loại công ty này có nhiều tên gọi khác nhau, như: công ty định giá tài sản, công ty dịch vụ tư vấn tài sản và thẩm định giá, công ty chứng khoán, công ty kiểm toán và dịch vụ tài chính...Tại các công ty này bạn phải khuyến cáo, tư vấn và đưa ra mức giá hợp lý các loại máy móc thiết bị , nhà đất, cổ phiếu... và kể cả thương hiệu của doanh nghiệp, để khách hàng có thể ra quyết định đầu tư, mua bán với rủi ro là thấp nhất. 


- Các Ngân hàng thương mại: bộ phận thẩm định tín dụng và đánh giá tài sản thế chấp luôn cần có bằng cấp chuyên nghiệp để thẩm định giá trị các tài sản đảm bảo, thẩm định tính pháp lý, tính hiệu quả các dự án đầu tư làm cơ sở ra quyết định cho vay một cách an toàn và hiệu quả nhất.

- Các Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản: ở những đơn vị này bạn có thể làm hầu hết công việc của một nhà kinh doanh bất động sản thực thụ, từ công tác quảng cáo, môi giới, maketing, thẩm định và quản lý dự án, cho đến quản lý sàn giao dịch bất động sản. Đó là môi trường để bạn chiêm nghiệm cơ hội và rủi ro của các đại gia đầu tư và kinh doanh bất động sản.

- Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Định giá tài sản và Kinh doanh bất động sản có cơ hội làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước như: các Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ, Sở Xây dựng;  Bộ Tài chính, Cục quản lý giá Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, các trường đại học, viện nghiên cứu có giảng dạy và nghiên cứu về định giá tài sản và kinh doanh bất động sản.

	9
	Chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính

 (18)
	- Với khu vực Nhà nước : Ở cấp Trung ương, sinh viên có thể làm việc chuyên môn về thực thi và phân tích chính sách tại các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện nghiên cứu thuôc các bộ, ban ngành liên quan – như Bộ Tài chính (Tổng cục thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc), Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Ngân hàng nhà nước, Bộ Công Thương…cũng như các bộ, ngành khác. Ở cấp địa phương sinh viên có thể làm việc tại các đơn vị như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành ở địa phương là những cơ quan hành chính nhà nước liên quan lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng. Sinh viên cũng có chuyên môn để có thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương.

- Với khu vực doanh nghiệp và các tổ chức ngoài nhà nước: Do kiến thức và kỹ năng được cung cấp đa dạng nên sinh viên chuyên ngành phân tích chính sách tài chính có thể làm phân tích tài chính và thẩm định dự án, quản lý dự án, chuyên viên phân tích đầu tư, phân tích tài chính tại các bộ phận kế hoạch, tài chính, tư vấn, hoạch định chiến lược của các Tổng công ty, các Công ty và các đơn vị sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế. Sinh viên chuyên ngành cũng có nhiều cơ hội làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các công ty tư vấn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các công ty chứng khoán …

- Ngoài ra sinh viên chuyên ngành cũng sẽ có nhiều cơ hội để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường, các cơ quan nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, cũng như nhân viên của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính. 
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	Chuyên ngành 

Đầu tư tài chính 

(19)
	- Phân tích và định giá các tài sản tài chính, phân tích và định lượng rủi ro của các tài sản cá biệt và của cả danh mục đầu tư; tư vấn đầu tư tài chính, quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư; tham gia hoạch định và tư vấn thực hiện chính sách quản lý, giám sát thị trường tài chính tại các Công ty Chứng khoán, các Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Công ty Đầu tư, Công ty Tài chính, các Qũy đầu tư và công ty quản lý quỹ, các Công ty Tư vấn tài chính, các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường tài chính, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, các công ty cổ phần.

- Sinh viên của chuyên ngành khi tốt nghiệp ra trường không chỉ có cơ hội việc làm tại các Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý quỹ, các Sở GDCK mà còn có thể làm việc tại Bộ Tài chính, UBCKNN, các định chế tài chính trung gian như: các Ngân hàng -  Công ty Bảo hiểm - Công ty Tài chính; tại bộ phận Tài chính - Kế toán của doanh nghiệp nhất là các Công ty đại chúng.

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	B
	Ngành Kế toán (D340301)
	

	1
	Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp (21)
	- Đối với khu vực quản lý nhà nước: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Cục Tài chính doanh nghiệp; Sở Tài chính; Cục và các Chi cục Thuế;  Kho bạc nhà nước; Ngân hàng nhà nước; các Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Chính sách… tại các bộ, ban, ngành.

- Đối với khu cực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm tại các Phòng (Ban) Kế toán; Ban kiểm soát tại các Tập đoàn kinh tế; các Tổng công ty; các Công ty con; các Công ty liên doanh liên kết với nước ngoài; các Công ty nước ngoài; các doanh nghiệp độc lập thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Đối với các doanh nghiệp tài chính như Ngân hàng; Công ty Bảo hiểm; Công ty Chứng khoán; Quỹ đầu tư; Công ty Tài chính: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể xin việc làm tại những loại hình doanh nghiệp này như làm chuyên viên thẩm định dự án; chuyên viên tín dụng; thanh toán quốc tế và triển khai các dịch vụ tài chính ở các ngân hàng; chuyên viên ở các Công ty Bảo hiểm và các Quỹ đầu tư; các nhà môi giới trên thị trường chứng khoán; chuyên gia tư vấn tài chính ở các Công ty Chứng khoán; Công ty Kiểm toán…

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp ra trường có thể thi vào và làm ở Kiểm toán Nhà nước; các Công ty Kiểm toán độc lập; …

- Sinh viên tốt nghiệp ra trường chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường đại học, các học viện; các cơ quan nghiên cứu khoa học; các viện nghiên cứu; 
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	Chuyên ngành Kiểm toán (22)
	Sinh viên chuyên ngành kiểm toán của Học viện Tài chính sau khi tốt nghiệp có khả năng đảm nhận các công việc với những cơ hội nghề nghiệp như sau:

- Làm việc ở mọi loại hình doanh nghiệp, từ trung ương đến địa phương, trong nước, nước ngoài không phân biệt thành phần kinh tế với các vị trí như kiểm toán viên; chủ nhiệm kiểm toán hay giám đốc kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập trong và ngoài nước (Big four); kiểm toán viên, tổ trưởng, trưởng đoàn kiểm toán thuộc loại hình Kiểm toán Nhà nước; kiểm toán viên nội bộ, kiểm soát viên, các kế toán viên, kế toán trưởng, nhà tư vấn đầu tư, tài chính, kế toán, kiểm toán cho mọi loại hình doanh nghiệp và mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý kinh tế của nhà nước như thuế, hải quan, ngân hàng, bảo hiểm, kho bạc, tài chính nhà nước từ trung ương đến địa phương. Làm kế toán, kiểm toán ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị sử dụng công quỹ của Nhà nước.

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính sách tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các trường đại học, cơ quan quản lý kinh tế thuộc mọi thành phần kinh tế của cả nước.

	3
	Chuyên ngành Kế toán công (23)
	-  Đối với các đơn vị thuộc khối Chính phủ  và các đơn vị Phi Chính phủ (NGO). Trong trung và dài hạn, các đơn vị khối Chính phủ chung và các đơn vị Phi Chính phủ (NGO) đã và đang cần lao động trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành kế toán công, trong trung hạn và dài hạn có bốn khu vực sau cần nhân lực trình độ đại học và sau đại học chuyên ngành kế toán công: (i) Cơ quan quản lý Tài chính công (ii) Đơn vị sử dụng kinh phí từ Ngân sách nhà nước; (iii) Cơ quan nghiên cứu về Tài chính công; (iv) Các đơn vị NGO như các hội, tổ chức chính trị, chính trị nghề nghiệp, đoàn thể…

- Đối với khu vực doanh nghiệp sản xuất kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc tại Ban Tài chính của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty; làm việc tại Phòng Tài chính - Kế toán tại các công ty, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Đối với các doanh nghiệp tài chính như Ngân hàng, Công ty Chứng khoán, Công ty Tài chính,… : Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm ở các vị trí như chuyên viên tại các doanh nghiệp này hoặc chuyên gia tư vấn tài chính ở các Công ty Chứng khoán, Công ty Kiểm toán…

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu

	C
	Ngành Quản trị kinh doanh (D340101)
	

	1
	Chuyên ngành 

Quản trị doanh nghiệp

(31)
	- Quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, quản trị dự án kinh doanh, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị cung ứng, các hoạt động quản trị khác tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

- Làm việc ở các bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trong các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

 - Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	2
	Chuyên ngành Marketing (32)
	- Lập và triển khai kế hoạch marketing kinh doanh; hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu điều tra marketing; phân tích, lập chương trình marketing; xây dựng, quảng bá thương hiệu; hoạch định hệ thống phân phối và kế hoạch hoạt động logistics của doanh nghiệp; xây dựng chương trình đảm bảo chất lượng ISO.9000, ISO.14000, HACCP của doanh nghiệp.

- Có khả năng đảm nhận các công việc thuộc về Marketing tại các tổ chức và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế như: Marketing, Quản trị Marketing, Quản trị thương hiệu, Quan hệ công chúng (PR), Bán hàng và quản trị bán hàng, Quản trị kênh phân phối, Quản trị quảng cáo, Nghiên cứu Marketing, các hoạt động Marketing khác.

- Làm việc ở các bộ phận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh trong các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

- Có đủ kiến thức và kỹ năng tự thành lập và phát triển doanh nghiệp riêng.

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	D
	Ngành Hệ thống thông tin quản lý (D340405)
	

	1
	Chuyên ngành 

Tin học tài chính KT 

(41)
	Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở bộ phận quản lý tài chính của các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội (các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các cơ quan công quyền, các tổ chức khác), tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc phát triển phần mềm cho các hệ thống thông tin quản lý từ Trung ương tới địa phương, hoặc có thể giảng dạy tin học trong các trường thuộc khối kinh tế và quản trị kinh doanh, viết phần mềm Tài chính – Kế toán trong các công ty phần mềm.

	E
	Ngành Ngôn ngữ Anh (D220201)
	

	1
	Chuyên ngành Tiếng Anh TCKT 

(51)
	- Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong các nghiệp vụ kế toán, quản lý tài chính cho các dự án đầu tư của nước ngoài, các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán quốc tế, hợp tác quốc tế về lĩnh vực Tài chính - Tiền tệ;

- Có khả năng biên dịch, phiên dịch thành thạo cho các cơ quan, tổ chức quốc tế và nghiên cứu tài liệu thuộc lĩnh vực kinh tế trong và ngoài nước.

- Có thể làm việc ở các lĩnh vực quản trị tài chính tại các doanh nghiệp; quản trị tài chính tại các công ty đa quốc gia; quản trị tài chính tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quản trị tài chính tại các công ty xuất nhập khẩu;

- Có thể làm việc ở các lĩnh vực marketing, logistics, dịch vụ khách hàng, quản lý  nhân sự, quản lý dự án, v.v…

- Làm các công việc liên quan đến thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, đầu tư quốc tế, tài chính – tín dụng quốc tế tại các Ngân hàng thương mại, các Công ty Bảo hiểm, Công ty Chứng khoán, các Quỹ đầu tư, Công ty Tài chính,…

- Có khả năng làm các công tác đàm phán, ký kết, quản lý việc thực hiện các Hiệp định và hợp đồng kinh doanh quốc tế tại các bộ, ngành như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng nhà nước Việt Nam,…

- Có khả năng làm việc tại các Ban quản lý các dự án có sử dụng vốn vay quốc tế, kể cả vay ưu đãi ODA của các bộ, ngành, địa phương; quản trị thực hiện các dự án có vốn đầu tư nước ngoài và có yếu tố nước ngoài;

- Có khả năng làm việc tại các Ban hợp tác quốc tế của các bộ, ngành, các Sở ngoại vụ các địa phương; các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, các công ty đa quốc gia, các Ngân hàng thương mại, và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế;

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	F
	Ngành Kinh tế (D310101)
	

	1
	Chuyên ngành 

Kinh tế nguồn lực tài chính

 (61)
	- Có đủ năng lực, trình độ chuyên sâu về kiến thức kinh tế, về các kỹ năng và có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội: các Ủy ban kinh tế, ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ, các sở ban ngành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quản lý kinh tế tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	2
	Chuyên ngành 

Kinh tế đầu tư tài chính 

(62)
	- Phân tích tài chính và lựa chọn phương án, chiến lược đầu tư kinh doanh tại các doanh nghiệp. Quản lý tài chính tại các vụ chức năng của các cơ quan quản lý tài chính nhà nước, bộ, ngành; quản lý kinh tế tại các đơn vị chủ quản; cán bộ nghiên cứu và dự báo tại các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu ở trung ương và địa phương; các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp từ Trung ương đến địa phương.

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

	3


	Chuyên ngành Kinh tế - Luật (63)


	- Sinh viên có thể làm việc chuyên môn về Kinh tế - Luật tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, các đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngành Kinh tế - Luật còn có thể làm việc ở các bộ phận kế hoạch, tài chính, pháp chế, tư vấn của các Tổng công ty, các Công ty và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức Phi Chính phủ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

- Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.


Phụ lục số 02
DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT, HỌC TRƯỚC, HỌC SONG HÀNH VÀ CỐT LÕI

HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Kèm theo Quyết định số 440/QĐ-HVTC ngày 06/5/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính)
I. HỌC PHẦN TIÊN QUYẾT, HỌC PHẦN HỌC TRƯỚC VÀ HỌC PHẦN SONG HÀNH
	Ghi chú:
	- Tên các học phần/môn học nêu trên theo Chương trình đào tạo hiện hành (Theo CTĐT khóa 53).

- Ký hiệu X là học phần/môn học bắt buộc của chuyên ngành; Ký hiệu X là học phần/môn học tự chọn của chuyên ngành.

- Học phần tiên quyết chỉ áp dụng đối với các học phần thực tập cuối khóa khi điểm bình quân các học phần chuyên ngành                 đạt 5,5 (theo thang điểm 10) hoặc điểm C (theo thang điểm 4) trở lên.
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	Môn học
	Bộ môn
	TC
	CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
	Môn học trước 
	Môn học           song hành
	Học phần NV chuyên ngành

	
	
	
	
	01
	02
	03
	05
	08
	11
	15
	16
	18
	19
	21
	22
	23
	31
	32
	41
	51
	61
	62
	63
	
	
	

	1
	Bảo hiểm
	Bảo hiểm
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ
	
	X

	2
	Bảo hiểm (giảng = tiếng Anh)
	Bảo hiểm
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm, BH phi nhân thọ, BH nhân thọ
	
	

	3
	Bảo hiểm nhân thọ
	Bảo hiểm
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm,                    BH phi nhân thọ
	
	X

	4
	Bảo hiểm phi nhân thọ
	Bảo hiểm
	4
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm
	
	X

	5
	Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm
	
	

	6
	Đầu tư TCDN bảo hiểm
	Bảo hiểm
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm, BH phi nhân thọ, BH nhân thọ
	Định phí bảo hiểm;
Phân tích TCDN bảo hiểm
	X

	7
	Định phí bảo hiểm
	Bảo hiểm
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm, BH phi nhân thọ, BH nhân thọ
	Đầu tư TCDN bảo hiểm
	

	8
	Kế toán quản trị DN bảo hiểm
	Bảo hiểm
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán, Bảo hiểm, BH phi nhân thọ, BH nhân thọ, Kế toán TCDNBH
	
	

	9
	Kế toán TCDN bảo hiểm
	Bảo hiểm
	4
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán, Bảo hiểm, BH phi nhân thọ, BH nhân thọ
	
	

	10
	Phân tích TCDN bảo hiểm
	Bảo hiểm
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Bảo hiểm, BH phi nhân thọ, BH nhân thọ
	Đầu tư TCDN bảo hiểm
	

	11
	Chứng khoán phái sinh
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	Thị trường tài chính, Phân tích và định giá TS tài chính
	Kinh doanh chứng khoán 
(giảng = tiếng Anh)
	X

	12
	Kinh doanh chứng khoán (giảng = tiếng Anh)
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thị trường tài chính, Kinh doanh chứng khoán 1,2; Tài chính doanh nghiệp
	Chứng khoán phái sinh
	

	13
	Kinh doanh chứng khoán 1
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	x
	
	
	x
	x
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thị trường tài chính
	Chứng khoán phái sinh
	

	14
	Kinh doanh chứng khoán 2
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh doanh chứng khoán 1
	
	

	15
	Nguyên lý    quản trị rủi ro
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thị trường tài chính
	Phân tích kỹ thuật
	

	16
	Phân tích        kỹ thuật
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	Thị trường tài chính, Phân tích và định giá TS tài chính
	Nguyên lý quản trị rủi ro
	X

	17
	Phân tích và định giá tài sản tài chính
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thị trường tài chính, Nguyên lý quản trị rủi ro
	
	X

	18
	Quản lý danh mục đầu tư
	Đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thị trường tài chính, Phân tích và định giá TS tài chính,                  Phân tích kỹ thuật
	
	X

	19
	Thị trường     tài chính
	Đầu tư tài chính
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán,       Kế toán tài chính 1
	
	X

	20
	Định giá doanh nghiệp 1
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Định giá tài sản 2,    Phân tích TCDN
	Kinh doanh bất động sản 1
	X

	21
	Định giá doanh nghiệp 2
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Định giá doanh nghiệp1
	Kinh doanh bất động sản 2
	X

	22
	Định giá tài sản
(giảng = TA)
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Định giá tài sản 2, 
Định giá doanh nghiệp 2
	
	

	23
	Định giá tài sản 1
	Định giá tài sản
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	Cơ sở hình thành giá cả
	Thị trường bất động sản
	X

	24
	Định giá tài sản 2
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Định giá tài sản 1,      Tài chính doanh nghiệp
	Kinh doanh bất động sản 1
	X

	25
	Kinh doanh   bất động sản 1
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thị trường bất động sản
	Định giá doanh nghiệp 1;        Định giá tài sản 2
	X

	26
	Kinh doanh   bất động sản 2
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh doanh bất động sản 1,                          Tài chính doanh nghiệp
	Định giá doanh nghiệp 2
	X

	27
	Quản lý và      quy hoạch đô thị
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Thị trường bất động sản
	

	28
	Thị trường      bất động sản
	Định giá tài sản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	
	Định giá tài sản1;
Quản lý và quy hoạch đô thị
	

	29
	Đường lối CMCĐCSVN
	Đường lối CM của ĐCSVN
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	30
	Lịch sử các HTKT
	Đường lối CM của ĐCSVN
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	
	
	

	31
	Giáo dục      quốc phòng 1
	Giáo dục quốc phòng
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	32
	Giáo dục      quốc phòng 2
	Giáo dục quốc phòng
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Giáo dục quốc phòng 1
	
	

	33
	Giáo dục       quốc phòng 3
	Giáo dục quốc phòng
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Giáo dục quốc phòng 2
	
	

	34
	Giáo dục         thể chất 1
	Giáo dục thể chất
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	35
	Giáo dục         thể chất 2
	Giáo dục thể chất
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Giáo dục thể chất 1
	
	

	36
	Giáo dục          thể chất 3
	Giáo dục thể chất
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Giáo dục thể chất 2
	
	

	37
	Giáo dục         thể chất 4
	Giáo dục thể chất
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Giáo dục thể chất 3
	
	

	38
	Giáo dục thể chất 5 (Bơi lội)
	Giáo dục thể chất
	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Giáo dục thể chất 3
	
	

	39
	Chuẩn mực     kế toán công 
(giảng= tiếng Anh)
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuẩn mực kế toán công
	Kế toán ngân sách và tài chính xã; Kế toán quản trị công
	

	40
	Chuẩn mực     kế toán công
	Kế toán công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán, Quản lý tài chính công, Kế toán HCSN1
	
	

	41
	Chuẩn mực     kế toán công 1
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán, Quản lý tài chính công, Kế toán HCSN1
	
	

	42
	Chuẩn mực     kế toán công 2
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chuẩn mực kế toán công 1
	
	X

	43
	Kế toán          bảo hiểm xã hội
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán HCSN 2
	
	

	44
	Kế toán các tổ chức chính trị-xã hội
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán HCSN 2
	
	

	45
	Kế toán dự trữ Nhà nước
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán HCSN 2
	
	

	46
	Kế toán HCSN 1
	Kế toán công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý tài chính công; Nguyên lý kế toán
	
	X

	47
	Kế toán HCSN 2
	Kế toán công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán HCSN 1
	
	X

	48
	Kế toán ngân sách và tài chính xã
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán HCSN 2
	Kế toán quản trị công; Chuẩn mực kế toán công 
(giảng= tiếng Anh);
	

	49
	Kế toán nghiệp vụ thu NSNN
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán HCSN 2
	Kế toán nghiệp vụ thu NSNN
	X

	50

 
	Kế toán NSNN&NVKBNN


	Kế toán công
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý thu NSNN; Quản lý chi NSNN
	
	X

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán nghiệp vụ thu NSNN
	Kế toán NSNN&NVKBNN
	X

	51
	Kế toán quản trị công
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán HCSN 2; Kế toán nghiệp vụ thu NSNN
	Chuẩn mực kế toán công (giảng = TA); Kế toán NS và tài chính xã
	X

	52
	Tổ chức công tác kế toán công
	Kế toán công
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	53
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	Kế toán tài chính
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính2
Kế toán tài chính3 
Kế toán DNTMDV
Kế toán DN xây dựng.
	

	54
	Đại cương về  kế toán tập đoàn
	Kế toán tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính-Tiền tệ, Nguyên lý kế toán;     Kinh tế lượng;              Kế toán tài chính 1
	Chuẩn mực kế toán quốc tế
	

	55
	Kế toán tài chính 
(giảng=TA)
	Kế toán tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1;     Kế toán quản trị 1
	Kế toán tài chính2
Kế toán tài chính3
Kế toán DN xây dựng,
Kế toán DNTMDV
	

	56
	Kế toán tài chính 1 (giảng=T.A)
	Kế toán tài chính
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán
	
	

	57
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính
	4
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán;     Kinh tế lượng
	
	X

	58
	Kế toán tài chính 2
	Kế toán tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1;    Tài chính doanh nghiệp 1
	Kế toán DN xây dựng, Kế toán DNTMDV,
Kế toán DN nông nghiệp, Chuẩn mực kế toán QT
	X

	59
	Kế toán tài chính 3
	Kế toán tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 2
	
	X

	60
	Kế toán DN nông nghiệp
	Kế toán tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính2
Kế toán tài chính3 
Kế toán DNTMDV
Kế toán DN xây dựng.
	

	61
	Kế toán DN xây dựng
	Kế toán quản trị
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính2
Kế toán tài chính3
Kế toán DN nông nghiệp; Kế toán DN xây dựng.
	

	62
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán quản trị
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1;    Tài chính doanh nghiệp 1
	Kế toán tài chính3
Kế toán tài chính4
Kế toán DN nông nghiệp, Kế toán DNTMDV
	X

	63
	Kế toán quản trị 2
	Kế toán quản trị
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán quản trị 1
	Kế toán tài chính2
Kế toán tài chính3 
Kế toán DNTMDV
Kế toán DN xây dựng.
	X

	64
	Kế toán các tổ chức đầu tư tài chính
	Kế toán quản trị
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1
	
	

	65
	Kế toán dành cho nhà quản lý
	Kế toán quản trị
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kế toán tài chính 1
	
	

	66
	Kế toán tài chính4
 (KTM&TH kế toán)
	Kế toán quản trị
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 3
	
	

	67
	Tổ chức công tác kế toán trong DN
	Kế toán quản trị
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kế toán tài chính 1
	
	

	68
	Kiểm toán 1
	Kiểm toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán, Kiểm toán căn bản, Kế toán tài chính 1, Pháp luật kinh tế, Tài chính doanh nghiệp 1, Phân tích TCDN
	
	X

	69
	Kiểm toán 2
	Kiểm toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiểm toán 1
	Kiểm toán căn bản 
(giảng= tiếng Anh)
	X

	70
	Kiểm toán 3
	Kiểm toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiểm toán 2
	
	X

	71
	Kiểm toán báo cáo tài chính
	Kiểm toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Pháp luật kinh tế, Tài chính doanh nghiệp 1, Phân tích TCDN, Kiểm toán CB
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiểm toán 3; Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Kế toán quản trị 1; Pháp luật kinh tế; Tài chính doanh nghiệp 1, Phân tích TCDN
	
	X

	72
	Kiểm toán căn bản
	Kiểm toán
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1,          Pháp luật kinh tế
	
	X

	73
	Kiểm toán căn bản 
(giảng= tiếng Anh)
	Kiểm toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 2,          Kế toán quản trị 1,           Kiểm toán 3
	Kiểm toán 2
	

	74
	Kiểm toán xây dựng cơ bản và NSNN
	Kiểm toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kiểm toán căn bản, Nguyên lý kế toán,  Kế toán tài chính, Kế toán quản trị; Pháp luật kinh tế; Tài chính doanh nghiệp, Phân tích tài chính doanh nghiệp.
	
	

	75
	Kinh tế các ngành SXKD
	Kinh tế đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế vi mô 1
	
	

	76
	Kinh tế đầu tư 1
	Kinh tế đầu tư tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế vi mô 1
	Quản lý dự án (Quản lý dự án 1)
	X

	77
	Kinh tế đầu tư 2
	Kinh tế đầu tư tài chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	Kinh tế đầu tư 1
	Quản lý dự án 2
	X

	78
	Kinh tế phát triển
	Kinh tế đầu tư tài chính
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 1), Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô 1)
	Kinh tế đầu tư 1;
 Quản lý dự án 
(Quản lý dự án 1)
	

	79
	Quản lý dự án
	Kinh tế đầu tư tài chính
	2
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 1), Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô 1)
	Kinh tế đầu tư 1;
Kinh tế phát triển
	

	80
	Quản lý dự án 1
	Kinh tế đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 1), Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô 1)
	Kinh tế đầu tư 1;
Kinh tế phát triển
	X

	81
	Quản lý dự án 2
	Kinh tế đầu tư tài chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	Quản lý dự án 1
	Kinh tế đầu tư 2
	X

	82
	Quản lý và quy hoạch đất đai
	Kinh tế đầu tư tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	Kinh tế phát triển
	
	

	83
	Cơ sở hình thành giá cả
	Kinh tế học
	3
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 2), Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô 2)
	
	

	84
	Kinh tế công cộng
	Kinh tế học
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 2), Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô 2)
	
	

	85
	Kinh tế công cộng
	Kinh tế học
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô,           Kinh tế vĩ mô
	
	

	86
	Kinh tế vi mô
	Kinh tế học
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Toán cao cấp 1
	
	

	87
	Kinh tế vi mô
	Kinh tế học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Toán cao cấp 1
	
	

	88
	Kinh tế vĩ mô
	Kinh tế học
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Toán cao cấp 1
	
	

	89
	Kinh tế vĩ mô
	Kinh tế học
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Toán cao cấp 1
	
	

	90
	Kinh tế vi mô 1
	Kinh tế học
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Toán cao cấp 1
	
	

	91
	Kinh tế vi mô 2
	Kinh tế học
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
	
	

	92
	Kinh tế vĩ mô 1
	Kinh tế học
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Toán cao cấp 1
	
	

	93
	Kinh tế vĩ mô 2
	Kinh tế học
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô 1,               Kinh tế vĩ mô 1
	
	

	94
	Kinh tế lượng
	Kinh tế lượng
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô; LTXS&TKT,            Tin học đại cương,               Nguyên lý thống kê
	
	

	95
	Kinh tế nguồn lực tài chính 1
	Kinh tế nguồn lực tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô 2, Kinh tế vĩ mô 2, Kinh tế phát triển, Tài chính tiền tệ
	
	X

	96
	Kinh tế nguồn lực tài chính 2
	Kinh tế nguồn lực tài chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	Kinh tế nguồn lực tài chính 1
	
	X

	97
	Kinh tế nguồn lực tài chính 3
	Kinh tế nguồn lực tài chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	Kinh tế nguồn lực tài chính 2
	Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính của Việt Nam 1
	X

	98
	Kinh tế Việt Nam
	Kinh tế nguồn lực tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế nguồn lực tài chính 2
	Kinh tế nguồn lực tài chính 3; Quản lý tài chính của Việt Nam 1
	

	99
	Quản lý tài chính của Việt Nam 1
	Kinh tế nguồn lực tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô 2, Kinh tế vĩ mô 2, Tài chính tiền tệ, Kinh tế phát triển, Kinh tế nguồn lực tài chính 2
	Kinh tế nguồn lực tài chính 3; Kinh tế Việt Nam
	

	100
	Quản lý tài chính của Việt Nam 2
	Kinh tế nguồn lực tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	x
	Quản lý tài chính của Việt Nam 1
	
	

	101
	Kinh tế quốc tế 1
	Kinh tế quốc tế
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN 2; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô, Lịch sử các HTKT
	
	

	102
	Kinh tế quốc tế 2
	Kinh tế quốc tế
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế quốc tế 1; Kinh tế phát triển
	
	

	103


	Pháp luật đại cương


	Luật kinh tế tài chính
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN1
	
	

	104
	Pháp luật bảo hiểm
	Luật kinh tế tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế;
Pháp luật kinh tế-tài chính 3
	Pháp luật hải quan; Pháp luật cạnh tranh; Pháp luật đất đai
	

	105
	Pháp luật cạnh tranh
	Luật kinh tế tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế;
Pháp luật kinh tế-tài chính 1
	Pháp luật hải quan; Pháp luật bảo hiểm; Pháp luật đất đai
	

	106
	Pháp luật đất đai
	Luật kinh tế tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế
	Pháp luật hải quan; Pháp luật cạnh tranh; Pháp luật hải quan; Pháp luật KT-TC 1
	

	107
	Pháp luật hải quan
	Luật kinh tế tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật đại cương, Pháp luật kinh tế;
Pháp luật kinh tế-tài chính 2
	Pháp luật bảo hiểm; Pháp luật cạnh tranh; Pháp luật đất đai
	

	108
	Pháp luật kinh tế
	Luật kinh tế tài chính
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Pháp luật đại cương, Những NLCB của CN MLN2, Tài chính tiền tệ, Kinh tế quốc tế 1, Quản lý hành chính công
	
	X

	109
	Pháp luật kinh tế-tài chính 1
	Luật kinh tế tài chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật kinh tế
	Pháp luật đất đai;
Pháp luật lao động
	X

	110
	Pháp luật kinh tế-tài chính 2
	Luật kinh tế tài chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật kinh tế - tài chính 1
	Pháp luật lao động
	X

	111
	Pháp luật kinh tế-tài chính 3
	Luật kinh tế tài chính
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật kinh tế - tài chính 2
	Pháp luật lao động;
Pháp luật sở hữu trí tuệ; Pháp luật kế toán
	X

	112
	Pháp luật lao động
	Luật kinh tế tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật kinh tế
	Pháp luật KT-TC 1; Pháp luật KT-TC 2; Pháp luật KT-TC 3
	

	113
	Pháp luật sở hữu trí tuệ
	Luật kinh tế tài chính
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật kinh tế
	Pháp luật KT-TC 3
	

	114

 
	Nguyên lý kế toán


	Lý thuyết HTKT
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô 1,  Kinh tế vĩ mô 1
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô,           Kinh tế vĩ mô
	
	

	115
	Kế toán DN thương mại DV
	Lý thuyết HTKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán tài chính 1
	Kế toán tài chính2
Kế toán tài chính3 
Kế toán DN xây dựng; Kế toán DN nông nghiệp.
	

	116
	Pháp luật kế toán
	Lý thuyết HTKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	Pháp luật kinh tế
	
	

	117
	Biên dịch 1 (giảng=T.A)
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Lý thuyết dịch,          Ngữ âm - Âm vị học
	
	X

	118
	Biên dịch 2 (giảng=T.A)
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Biên dịch 1          (giảng=T.A)
	
	X

	119
	Biên dịch 3 (giảng=T.A)
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Biên dịch 2     (giảng=T.A)
	Ngữ nghĩa học;
Văn hóa Anh Mỹ
	X

	120
	Dẫn luận ngôn ngữ
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Việt
	
	

	121
	Lý thuyết dịch (giảng=T.A)
	Lý thuyết tiếng và dịch
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Ngữ pháp
	
	

	122
	Ngữ âm - Âm vị học
	Lý thuyết tiếng và dịch
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Ngữ pháp
	Văn học          Anh – Mỹ
	

	123
	Ngữ nghĩa học
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Ngữ pháp
	Biên dịch 3 (giảng=T.A)
	

	124
	Ngữ pháp
	Lý thuyết tiếng và dịch
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	125
	Phiên dịch 1 (giảng=T.A)
	Lý thuyết tiếng và dịch
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Lý thuyết dịch,          Ngữ âm - Âm vị học
	
	X

	126
	Phiên dịch 2 (giảng=T.A)
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Phiên dịch 1
	
	X

	127
	Tiếng Việt
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	128
	Văn hoá        Anh - Mỹ
	Lý thuyết tiếng và dịch
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Ngữ pháp
	Biên dịch 3 (giảng=T.A)
	

	129
	Văn học          Anh – Mỹ
	Lý thuyết tiếng và dịch
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Cơ sở văn hoá Việt nam, Tiếng Anh 2;
Văn hóa Anh - Mỹ
	Ngữ âm - Âm vị học
	

	130
	Marketing (giảng= tiếng Anh)
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
	
	

	131
	Marketing        căn bản
	Marketing
	2
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1
	
	X

	132
	Marketing căn bản (giảng=T.A)
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
	
	

	133
	Marketing dịch vụ tài chính
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
	Quản trị quảng cáo; 
Quản trị bán hàng;
Quản trị giá bán
	X

	134
	Nghiên cứu Marketing
	Marketing
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Marketing căn bản
	
	X

	135
	Quan hệ      công chúng
	Marketing
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	CN 32: Marketing căn bản
	
	

	136
	Quản trị         bán hàng
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
	
	

	137
	Quản trị giá bán
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
	Quản trị kênh phân phối
	

	138
	Quản trị kênh phân phối
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
	Quản trị giá bán
	

	139
	Quản trị Marketing
	Marketing
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiên cứu Marketing
	
	X

	140
	Quản trị quảng cáo
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
	Marketing dịch vụ 
tài chính; Quản trị bán hàng; Quản trị giá bán
	

	141
	Quản trị thương hiệu
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nghiên cứu Marketing; Quản trị Marketing
	
	X

	142
	Tâm lý học quản trị kinh doanh
	Marketing
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Marketing căn bản, Quan hệ công chúng
	
	

	143
	Giao nhận và vận tải quốc tế
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương
	Phân loại và xuất xứ hàng hóa,  Quản trị logistics và chuỗi cung ứng.
	X

	144
	Hải quan
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CN05:Quản lý tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1; 
CN02: Tài chính công, Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1; CN08&CN khác: Tài chính công,           Kinh tế quốc tế 1,                       Tài chính quốc tế
	CN05: Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Trị giá hải quan, Kỹ thuật NVNT;

 CN02: Trị giá hải quan CN08 và CN khác: Thuế
	X

	145
	Khoa học hàng hoá
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ,         Pháp luật kinh tế                                                         Học song hành các môn: Tài chính công, Kinh tế quốc tế 1
	
	

	146
	Kiểm soát hải quan
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương, Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng, giao nhận và vận tải quốc tế, Kiểm tra, giám sát hải quan
	Kiểm tra sau thông quan, Kiểm tra giám sát hải quan (giảng bằng tiếng anh)
	

	147
	Kiểm tra giám sát HQ
 (giảng= tiếng Anh)
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương, Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng, giao nhận và vận tải quốc tế, Kiểm tra, giám sát hải quan
	Kiểm sóat hải quan, Kiểm tra sau thông quan
	

	148
	Kiểm tra giám sát HQ hàng hóa XNK thương mại
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	
	
	

	149
	Kiểm tra GSHQ
	Nghiệp vụ hải quan
	4
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Trị giá hải quan, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương
	Tài chính quốc tế, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng, giao nhận và vận tải quốc tế, sở hữu trí tuệ
	X

	150
	Kiểm tra sau thông quan
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương, Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng, giao nhận và vận tải quốc tế, Kiểm tra, giám sát hải quan
	Kiểm soát hải quan, Kiểm tra giám sát hải quan (giảng bằng tiếng anh)
	

	151
	Kỹ thuật nghiệp vụ 
ngoại thương
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CN05: Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1
CN08: Quản lý tài chính công, Kinh tế quốc tế 1
	Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Trị giá hải quan, Hải quan
	X

	152
	Phân loại và xuất xứ hàng hoá
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CN05: Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan   
CN02: Tài chính công,  Kinh tế quốc tế 1,
	CN05:Trị giá hải quan, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng, giao nhận và vận tải quốc tế, sở hữu trí tuệ   
CN02: Trị giá hải quan
	

	153
	Quản trị logistics và chuỗi
 cung ứng
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương
	Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Tài chính quốc tế,  Sở hữu trí tuệ
	

	154
	Quản trị tác nghiệp 
thương mại quốc tế
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	155
	Sở hữu trí tuệ
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương
	Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng.
	

	156
	Trị giá hải quan
	Nghiệp vụ hải quan
	2
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	CN05:Tài chính công, Khoa học hàng hóa, Kinh tế quốc tế 1, Hải quan, Nghiệp vụ kỹ thuật ngoại thương             
CN02:Tài chính công,  Kinh tế quốc tế 1
	CN05: Phân loại và xuất xứ hàng hóa, Quản trị logistics và chuỗi cung ứng.   
CN02: Thuế, Phân loại và xuất xứ hàng hóa
	

	157
	Kế toán NHTM
	Nghiệp vụ ngân hàng
	3
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị NHTM1
	
	

	558
	Kế toán NHTW
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kế toán NHTM
	
	

	159
	Quản lý tiền tệ NHTW
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	x
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Quản trị NHTM1
	Quản trị ngân hàng 
thương mại 2; Quản trị NHTM (giảng=TA)
	X

	160
	Quản trị dịch vụ khác của NHTM
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị NHTM1,          Quản trị NHTM2
	Quản trị ngân hàng thương mại 2; Quản trị nguồn vốn và TS của NHTM
	X

	161
	Quản trị ngân hàng thương mại 1
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán
	
	X

	162
	Quản trị ngân hàng thương mại 2
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị NHTM1,         Tài chính DN1
	Quản lý tiền tệ NHTW; 
Quản trị dịch vụ khác của NHTM
	X

	163
	Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị NHTM2
	Quản trị dịch vụ khác của NHTM
	X

	164
	Quản trị NHTM
 (giảng = TA)
	Nghiệp vụ ngân hàng
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị NHTM2
	Quản lý tiền tệ NHTW
	

	165
	Tiếng Anh cơ bản 1
	Ngoại ngữ
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	
	
	

	166
	Tiếng Anh cơ bản 2
	Ngoại ngữ
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Tiếng Anh cơ bản 1
	
	

	167
	Tiếng Anh chuyên ngành 1
	Ngoại ngữ
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Tiếng Anh cơ bản 2
	
	

	168
	Tiếng Anh chuyên ngành 2
	Ngoại ngữ
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Tiếng Anh                 chuyên ngành 1
	
	

	169
	Những NLCB của CNMLN.1
	Những NLCB 
của CNMLN
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	170
	Những NLCB của CN MLN.2
	Những NLCB 
của CNMLN
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN.1
	
	

	171
	Xã hội học
	Những NLCB 
của CNMLN
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	
	
	

	172
	Chính sách công
	Phân tích CSTC
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ;             Kinh tế học vi mô; 
Kinh tế học vĩ mô;              Pháp luật kinh tế
	Cơ sở phân tích chính sách kinh tế; Lý thuyết phân tích chính sách công; Lý thuyết phân tích chính sách tài chính 1
	

	173
	Chính sách công 
(giảng=TA)
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chính sách công
	
	

	174
	Chính sách tài chính các nước đang phát triển
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chính sách công
	Phân tích chính sách tài khóa; Phân tích chính sách tiền tệ; Đánh giá DN
	

	175
	Cơ sở phân tích chính sách kinh tế
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế học công cộng
	Chính sách công
	

	176
	Đánh giá doanh nghiệp
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán;            Tài chính DN,            Phân tích dự báo dữ liệu tài chính; 
Mô hình tài chính công ty; Định giá tài sản
	Chính sách tài chính các nước đang phát triển; Phân tích chính sách tài khóa; Phân tích chính sách tiền tệ
	X

	177
	Lý thuyết phân tích chính sách công
	Phân tích CSTC
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Chính sách công; Cơ sở phân tích chính sách kinh tế
	Chính sách công
	X

	178
	Lý thuyết phân tích chính sách tài chính 1
	Phân tích CSTC
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ; Kinh tế học vi mô; Kinh tế học vĩ mô; Pháp luật kinh tế
	Chính sách công
	

	179
	Mô hình tài chính công ty
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý kế toán; Tài chính DN; Phân tích dự báo dữ liệu tài chính
	Phân tích và dự báo dữ liệu tài chính
	

	180
	Phân tích chính sách tài khóa
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	Lý thuyết phân tích chính sách công (Đ/v CN 61: Kinh tế học vi mô 2; Kinh tế học vĩ mô 2;       Tài chính quốc tế)
	Phân tích chính sách tiền tệ; Chính sách tài chính các nước đang phát triển; Đánh giá DN
	X

	181
	Phân tích chính sách tiền tệ
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	Lý thuyết phân tích chính sách công; 
Tài chính quốc tế (Đ/v CN 61: Kinh tế học vi mô 2; Kinh tế học vĩ mô 2; Tài chính quốc tế)
	Phân tích chính sách tài khóa; Chính sách tài chính các nước đang phát triển; Đánh giá DN
	X

	182
	Phân tích và dự báo dữ liệu tài chính
	Phân tích CSTC
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế lượng;             Kinh tế học vi mô; 
Kinh tế học vĩ mô
	Mô hình tài chính công ty
	

	183
	Phân tích kinh tế
	Phân tích TCDN
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế Quốc tế 1, Thống kê DN; Tài chính tiền tệ;
	
	

	184
	Phân tích TCDN
	Phân tích TCDN
	3
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ; Nguyên lý kế toán; Kiểm toán căn bản, Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vi mô, Tài chính doanh nghiệp 2; Kế toán tài chính 1.
	
	

	185
	Khoa học quản lý
	Quản lý kinh tế
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN1,2
	
	

	186
	Kinh tế môi trường
	Quản lý kinh tế
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô,                Kinh tế vĩ mô
	
	

	187
	Quản lý hành chính công
	Quản lý kinh tế
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN1,2; Pháp luật đại cương
	
	

	188
	Lý thuyết quản lý tài chính công
	Quản lý tài chính công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế công cộng,             Tài chính tiền tệ
	
	X

	189
	Quản lý tài chính các cơ quan NN&ĐVSN công
	Quản lý tài chính công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý chi NSNN
	Quản lý tài chính xã phường thị trấn; Quản lý chi phí dự án ĐTXD vốn NSNN; Quản lý tài chính công (giảng=T.A)
	X

	190
	Quản lý chi Ngân sách
	Quản lý tài chính công
	4
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý thu NSNN
	
	X

	191
	Quản lý CP dự án ĐTXD
 vốn NSNN
	Quản lý tài chính công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý chi NSNN
	Quản lý tài chính xã phường thị trấn; Quản lý tài chính các cơ quan NN&ĐVSN công; Quản lý tài chính công (giảng=T.A)
	

	192
	Quản lý tài chính công
	Quản lý tài chính công
	2
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế công cộng,     Tài chính tiền tệ
	
	

	193
	Quản lý tài chính công
 (giảng= tiếng Anh)
	Quản lý tài chính công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Quản lý chi NSNN
	Quản lý tài chính xã phường thị trấn; Quản lý tài chính các cơ quan NN&ĐVSN công; Quản lý chi phí dự án ĐTXD vốn NSNN;
	

	194
	Quản lý tài chính xã, phường, thị trấn
	Quản lý tài chính công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản lý chi NSNN
	Quản lý tài chính các cơ quan NN&ĐVSN công; Quản lý chi phí dự án ĐTXD vốn NSNN; Quản lý tài chính công (giảng=T.A)
	

	195
	Quản lý thu Ngân sách
	Quản lý tài chính công
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lý thuyết quản lý tài chính công
	
	X

	196
	Quản trị chất lượng
	Quản trị kinh doanh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Mô hình TKT, Quản trị học, 
Thống kê doanh nghiệp
	Quản trị SX tác nghiệp 1; Quản trị SX tác nghiệp 2; Quản trị SX tác nghiệp 3
	

	197
	Quản trị chiến lược
	Quản trị kinh doanh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Mô hình TKT, Quản trị học
	
	X

	198
	Quản trị học
	Quản trị kinh doanh
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô,           Nguyên lý thống kê
	
	

	 
	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô,              Nguyên lý thống kê
	
	

	199
	Quản trị kinh doanh
	Quản trị kinh doanh
	2
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Mô hình TKT, Nguyên lý thống kê
	
	

	200
	Quản trị nguồn nhân lực
	Quản trị kinh doanh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Mô hình TKT, Quản trị học
	Quản trị SX tác nghiệp 1; Quản trị SX tác nghiệp 2; Quản trị SX tác nghiệp 3
	

	201
	Quản trị sản xuất 
và tác nghiệp 1
	Quản trị kinh doanh
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Mô hình TKT, Quản trị học, 
Thống kê doanh nghiệp
	Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng
	X

	202
	Quản trị sản xuất 
và tác nghiệp 2
	Quản trị kinh doanh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp 1
	Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng
	X

	203
	Quản trị sản xuất 
và tác nghiệp 3
	Quản trị kinh doanh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp 2
	Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chất lượng
	X

	204
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp 1
 (giảng= T.A)
	Quản trị kinh doanh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô,              Mô hình TKT
	
	

	205
	Quản trị SX và tác nghiệp 
(giảng= TA)
	Quản trị kinh doanh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ngoại ngữ chuyên ngành 2; Quản trị sản xuất và tác nghiệp 3
	
	

	206
	Văn hóa doanh nghiệp
	Quản trị kinh doanh
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô.
	
	

	207
	Quản trị đầu tư quốc tế
	Quản trị TCQT
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính tiền tệ; Kinh tế quốc tế 1, Thị trường tài chính, Quản trị NHTM1, Tài chính quốc tế.
	Quản trị tài chính công ty quốc gia; Quản trị thanh toán quốc tế; Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nướcngoài
	X

	208
	Quản trị tài chính công ty
 đa quốc gia
	Quản trị TCQT
	2
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính tiền tệ; Kinh tế quốc tế 1, Thị trường tài chính, Quản trị NHTM1, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp 1
	Quản trị đầu tư quốc tế; Quản trị thanh toán quốc tế; Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài
	X

	209
	Quản trị thanh toán quốc tế
	Quản trị TCQT
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính tiền tệ; Kinh tế quốc tế 1,            Thị trường tài chính,               Quản trị NHTM1,                   Tài chính quốc tế.
	Quản trị đầu tư quốc tế; Quản trị tài chính công ty quốc gia; Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài
	X

	210
	Quản trị tín dụng QT và nợ nước ngoài
	Quản trị TCQT
	2
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Tài chính tiền tệ; Kinh tế quốc tế 1, Thị trường tài chính, Quản trị NHTM1, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp 1
	Quản trị đầu tư quốc tế; Quản trị tài chính công ty quốc gia; Quản trị thanh toán quốc tế
	X

	211
	Tài chính doanh nghiệp          1
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô 1), Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 1),           Tài chính tiền tệ,           Nguyên lý kế toán
	
	X

	212
	Tài chính doanh nghiệp           2
	Tài chính doanh nghiệp
	2
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Tài chính doanh nghiệp 1
	
	X

	213
	Tài chính doanh nghiệp         3
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính doanh nghiệp 2
	
	X

	214
	Tài chính doanh nghiệp   4
	Tài chính doanh nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	x
	Tài chính doanh nghiệp 3
	
	X

	215
	Tài chính doanh nghiệp 
(giảng= TA)
	Tài chính doanh nghiệp
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính doanh nghiệp 3
	Tài chính doanh nghiệp 4
	

	216
	Tài chính doanh nghiệp 1 
(giảng=T.A)
	Tài chính doanh nghiệp
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán
	
	

	217
	Tài chính quốc tế
	Tài chính quốc tế
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô,Tài chính tiền tệ, Kinh tế quốc tế 1
	
	

	218
	Tài chính quốc tế (giảng= TA)
	Tài chính quốc tế
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tài chính quốc tế
	
	

	
	Tài chính quốc tế (giảng= TA)
	Tài chính quốc tế
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Tài chính tiền tệ; Kinh tế quốc tế 1
	
	

	219
	Tài chính - Tiền tệ
	Tài chính-Tiền tệ
	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô hoặc Kinh tế vĩ mô
	
	

	220
	Tài chính - Tiền tệ
	Tài chính-Tiền tệ
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô hoặc Kinh tế vĩ mô
	
	

	221
	Nguyên lý      thống kê
	Thống kê&Phân tích DB
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô (Kinh tế vi mô 1); Kinh tế vĩ mô (Kinh tế vĩ mô 1), Toán cao cấp 2
	
	

	
	Nguyên lý             thống kê
	Thống kê&Phân tích DB
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Những NLCB của CNMLN2; Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô,                Toán cao cấp 2
	
	

	222
	Thống kê         doanh nghiệp
	Thống kê&Phân tích DB
	2
	
	
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	Nguyên lý thống kê; LTXS và TKT,
Nguyên lý kế toán
	
	

	223
	Thống kê          tài chính
	Thống kê&Phân tích DB
	2
	x
	x
	
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	 
	 
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	x
	x
	Nguyên lý thống kê; LTXS và TKT,
Nguyên lý kế toán,         Tài chính tiền tệ
	
	

	224
	Quản lý thuế
	Thuế Nhà nước
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thuế, Thuế tiêu dùng, Thuế thu nhập,                 Thuế tài sản và thu khác
	Thuế (giảng= tiếng Anh)
	X

	 
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thuế
	
	

	225
	Thuế
	Thuế Nhà nước
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Tài chính tiền tệ
	
	X

	226
	Thuế (giảng= tiếng Anh)
	Thuế Nhà nước
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Thuế
	Quản lý thuế
	

	227
	Thuế tài sản và thu khác
	Thuế Nhà nước
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thuế
	Thuế thu nhập;
 Thuế tiêu dùng
	X

	228
	Thuế thu nhập
	Thuế Nhà nước
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thuế
	Thuế tiêu dùng; 
Thuế TS và thu khác
	X

	229
	Thuế tiêu dùng
	Thuế Nhà nước
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Thuế
	Thuế Thu nhâp;
Thuế TS và thu khác
	X

	230
	Tiếng Anh tài chính kế toán 1
 (giảng=T.A)
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh - NNĐV6; Biên dịch; Phiên dịch; Tài chính tiền tệ;     Nguyên lý kế toán
	
	

	231
	Tiếng Anh tài chính kế toán 2
 (giảng=T.A)
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh tài chính kế toán 1 (giảng=T.A)
	
	

	232
	Tiếng Anh-Đọc 1
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	233
	Tiếng Anh-Đọc 2
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV1
	
	

	234
	Tiếng Anh-Đọc 3
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV2
	
	

	235
	Tiếng Anh-Đọc 4
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV3
	
	

	236
	Tiếng Anh-Đọc 5
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV4
	
	

	237
	Tiếng Anh-Đọc 6
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV5
	
	

	238
	Tiếng Anh-Nghe 1
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	239
	Tiếng Anh-Nghe 2
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV1
	
	

	240
	Tiếng Anh-Nghe 3
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV2
	
	

	241
	Tiếng Anh-Nghe 4
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV3
	
	

	242
	Tiếng Anh-Nghe 5
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV4
	
	

	243
	Tiếng Anh-Nghe 6
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV5
	
	

	244
	Tiếng Anh-Nói 1
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	245
	Tiếng Anh-Nói 2
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV1
	
	

	246
	Tiếng Anh-Nói 3
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV2
	
	

	247
	Tiếng Anh-Nói 4
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV3
	
	

	248
	Tiếng Anh-Nói 5
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV4
	
	

	249
	Tiếng Anh-Nói 6
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV5
	
	

	250
	Tiếng Anh-Viết 1
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	251
	Tiếng Anh-Viết 2
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV1
	
	

	252
	Tiếng Anh-Viết 3
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV2
	
	

	253
	Tiếng Anh-Viết 4
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV3
	
	

	254
	Tiếng Anh-Viết 5
	Tiếng Anh TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV4
	
	

	255
	Tiếng Anh-Viết 6
	Tiếng Anh TCKT
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	Tiếng Anh-NNĐV5
	
	

	256
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Tin học cơ sở
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương,             Cơ sở lập trình 1
	
	

	257
	Hệ điều hành
	Tin học cơ sở
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương,     Toán rời rạc,
 Kiến trúc máy tính
	
	

	258
	Hệ thống thông tin quản lý
	Tin học cơ sở
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô
	
	

	259
	Kiến trúc máy tính
	Tin học cơ sở
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin đại cương,               Toán rời rạc
	
	

	260
	Mạng và truyền thông
	Tin học cơ sở
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Hệ điều hành
	
	

	261
	Tin học đại cương
	Tin học cơ sở
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	262
	Toán rời rạc
	Tin học cơ sở
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin đại cương, Toán rời rạc
	
	

	263
	Cơ sở dữ liệu 1
	Tin học TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	Cơ sở lập trình 2
	X

	264
	Cơ sở dữ liệu 2
	Tin học TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu 1,              Kế toán tài chính 1
	Cơ sở lập trình 3; 
Phân tích thiết kế& PTHTTT
	X

	265
	Cơ sở dữ liệu 3
	Tin học TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu 2
	Phân tích thiết kế &PTHTTT
 (giảng= TA)
	X

	266
	Cơ sở lập trình 1
	Tin học TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương,        Toán rời rạc
	
	X

	267
	Cơ sở lập trình 2
	Tin học TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở lập trình 1
	Cơ sở dữ liệu 1
	X

	268
	Cơ sở lập trình 3
	Tin học TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở lập trình 2
	Cơ sở dữ liệu 2
	X

	269
	Internet &Thương mại điện tử
	Tin học TCKT
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	 
	 
	 
	Tin học đại cương
	
	

	270
	Phân tích thiết kế &PTHTTT
	Tin học TCKT
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu 1, Kế toán tài chính 1
	Cơ sở dữ liệu 2
	

	271
	Phân tích thiết kế &PTHTTT
 (giảng = TA)
	Tin học TCKT
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	Cơ sở dữ liệu 1, Kế toán tài chính 1
	Cơ sở dữ liệu 3
	

	272
	Tin học            ứng dụng
	Tin học TCKT
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	x
	Tin học đại cương, Nguyên lý kế toán
	
	

	273
	Lý thuyết XS và thống kê toán
	Toán
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Toán cao cấp 1,             Toán cao cấp 2
	
	

	274
	Mô hình            toán kinh tế
	Toán
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Toán cao cấp 1, Toán cao cấp 2, LTXS&TK toán
	
	

	275
	Toán cao cấp 1
	Toán
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	276
	Toán cao cấp 2
	Toán
	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Toán cao cấp 1
	
	

	277
	Toán tài chính
	Toán
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	x
	 
	LTXS&TK toán
	
	

	278
	Cơ sở văn hoá Việt Nam
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	279
	Tư tưởng HCM
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	Những NLCB của CNMLN1,2; Đường lối CM của ĐCSVN
	
	

	280
	Thực tập tốt nghiệp
	BM chuyên ngành
	10
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	 
	x
	x
	x
	
	
	

	 
	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	II. HỌC PHẦN CỐT LÕI (HỌC TỪ HỌC KỲ 3 CỦA KHÓA HỌC VÀ ÁP DỤNG TỪ KHÓA 53 TRỞ ĐI)
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	NGÀNH ĐÀO TẠO
	Học phần cốt lõi
	Số TC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.1. Ngành Tài chính-Ngân hàng
	Tài chính tiền tệ
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.2. Ngành Kế toán
	Nguyên lý kế toán
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.3. Ngành Quản trị kinh doanh
	Quản trị học
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.4. Ngành Hệ thống thông tin quản lý
	Hệ thống thông tin quản lý
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.5. Ngành Ngôn ngữ Anh
	Ngữ pháp
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	2.6. Ngành Kinh tế
	Kinh tế vĩ mô 1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


                                                                                                                                                                                                 Mẫu số 03

BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ HỌC TẬP
Lớp:.............................  Khoa:................................................................
	TT
	Họ và tên
	Học kỳ thứ nhất
	Học kỳ thứ hai
	Học kỳ thứ ba
	.......
	Ghi chú

	
	
	Số tín chỉ đã học
	Điểm   TBC     Học  kỳ
	Số TC của các HP có điểm 0
	Số tín chỉ đã học
	Điểm   TBC     Học kỳ
	Điểm TBC Tích lũy
	Số TC của các HP có điểm 0
	Số tín chỉ đã học
	Điểm   TBC     Học kỳ
	Điểm TBC Tích lũy
	Số TC của các HP có điểm 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                         Mẫu số 04

BẢNG THEO DÕI KẾT QUẢ RÈN LUYỆN

Lớp:................... Khoa:................................................................
	TT


	Họ và tên
	Năm học: ......................
	Năm học: .....................
	.....................
	Điểm  rèn  luyện toàn khóa
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	Học kỳ I
	Học kỳ II
	.........
	..........
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 03
GIỚI HẠN TÍN CHỈ ĐĂNG KÝ

Số tín chỉ đăng ký/ học kỳ chính

	TT
	Xếp hạng học lực
	Giới hạn tối thiểu
	Giới hạn tối đa

	01
	Học lực bình thường
	14
	Không giới hạn

	02
	Học lực yếu
	10
	14



Lưu ý: 


1. Không giới hạn ở học kỳ phụ.
2. Xếp hạng học lực:


+ Hạng bình thường: Nếu điểm TBCTL đạt từ 2,00 trở lên.


+ Hạng yếu: Nếu điểm TBCTL đạt dưới 2,00 nhưng chưa rơi vào trường hợp bị buộc thôi học.

3. Giới hạn trên quy định đối với Chương trình một, còn Chương trình hai tùy theo khả năng và điều kiện thực tế của sinh viên.

4. Riêng với lưu học sinh Lào xếp loại học lực yếu không bắt buộc phải rút bớt học phần đã đăng ký nếu sinh viên có đơn cam kết tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập của mình.

Phụ lục 04
QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÍN CHỈ

          Trước khi bắt đầu học kỳ mới, sinh viên phải đăng ký khối lượng học tập (đăng ký tín chỉ). Để chuẩn bị đăng ký tín chỉ, mỗi sinh viên cần tìm hiểu các thông tin chi tiết về chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy trong kỳ, các thông tin liên quan khác, kiểm tra lại kết quả quá trình học tập để lập kế hoạch học tập phù hợp cho bản thân. 

- Xem chương trình đào tạo: Để biết được các học phần/môn học thuộc phần kiến thức nào, bắt buộc hay tự chọn, số tín chỉ, …
- Xem kế hoạch đào tạo: Để biết được các học phần/môn học bố trí trong một học kỳ, tổng số tín chỉ tối đa, tối thiểu được đăng ký trong một học kỳ, thời gian (giai đoạn) học,…

- Xem lịch học (thời khóa biểu): Để biết được ca học, tiết học, hội trường học, các lớp tín chỉ được lựa chọn,…

- Xem thông báo lịch đăng ký tín chỉ: Để biết được thời gian đăng ký tín chỉ của từng lớp, sửa chữa sai sót, duyệt kết quả đăng ký, nộp phiếu đăng ký học phần. 

- Xem Sổ tay hướng dẫn đăng ký tín chỉ: Để biết được trình tự các bước đăng ký tín chỉ, các lưu ý khi đăng ký tín chỉ,…
Lược đồ đăng ký tín chỉ

Sinh viên phải trao đổi với cố vấn học tập để được tư vấn và duyệt kế hoạch học tập trước thời điểm đăng ký tín chỉ. Sau đó, sinh viên chủ động chọn và đăng ký các học phần/ môn học, lớp học tín chỉ trên cổng thông tin đăng ký tín chỉ hoặc nộp đơn đăng ký tín chỉ cho Khoa QLSV trong trường hợp Học viện có thông báo.

Các bước đăng ký tín chỉ trên cổng thông tin

Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống

    
Sinh viên truy cập vào cổng thông tin đăng ký tín chỉ bằng địa chỉ: www.tinchi.hvtc.edu.vn hoặc www.tinchi.aof.edu.vn.  

    
Mỗi sinh viên được cấp một tài khoản (account) để đăng nhập gồm tên người dùng (user name) và mật khẩu (password). 

        
- Tên người dùng: Mặc định là mã số sinh viên.

       
- Mật khẩu: Đối với sinh viên lần đầu đăng nhập vào hệ thống thì mật khẩu là mã sinh viên (sau khi đăng nhập lần đầu sinh viên phải thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân, tránh để người khác biết mật khẩu của mình). 

    
Để đăng nhập hệ thống, sinh viên click vào mục “Đăng nhập” ở góc trên cùng bên phải của trang chủ.
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Màn hình xuất hiện mục “Đăng nhập cổng đăng ký tín chỉ”, sinh viên nhập đầy đủ tên người dùng và mật khẩu vào các mục tương ứng, sau đó click vào nút “Đăng nhập” (Lưu ý: không nên tick vào mục “Duy trì trạng thái đăng nhập?” nếu đang sử dụng máy tính của người khác để đăng ký tín chỉ).
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Bước 2. Đăng ký học phần/ môn học


Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên chọn vào mục “ĐĂNG KÝ HỌC” để đăng ký học phần/ môn học.
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- Đối với sinh viên đăng ký học chính khóa: Chọn vào mục “ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH CHÍNH”.

- Đối với sinh viên đang theo học cùng lúc hai chương trình (song ngành): Chọn vào mục “ĐĂNG KÝ HỌC NGÀNH HỌC THỨ 2”.

- Đối với sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học bù (bổ sung): Chọn vào mục “Đ.KÝ HỌC LẠI & CẢI THIỆN, HỌC BÙ”.    
Sau khi lựa chọn vào mục trên, màn hình sẽ xuất hiện các học phần/môn học được bố trí trong học kỳ tương ứng với từng chuyên ngành của sinh viên. Đối với mỗi học phần/ môn học sẽ có các trường tương ứng như: Số tín chỉ, Bắt buộc, Tự chọn, Còn trống, Đăng ký học.

+ Số tín chỉ: Thể hiện số TC của từng học phần/môn học, vd: 0, 1, 2, 3,..

+ Bắt buộc, Tự chọn: Học phần/ môn học là loại tự chọn hay bắt buộc.

+ Còn trống: Thể hiện học phần tương ứng còn trống bao nhiêu chỗ để sinh viên có thể đăng ký thêm, nếu “Còn trống” bằng 0 thì sinh viên không đăng ký được học phần này nữa.

+ Đăng ký học: Sinh viên muốn đăng ký học học phần/ môn học thì tick vào ô “Đăng ký học” tương ứng; hoặc sinh viên có thể hủy chọn bằng cách bỏ dấu tick của học phần/ môn học đó.

Sau khi chọn các học phần/môn học xong, sinh viên chọn vào mục “Đăng ký lớp tín chỉ” để đăng ký lịch học, hội trường học, tên lớp tín chỉ,… cho những học phần/môn học đã chọn.

(Lưu ý: Những sinh viên chưa nộp học phí theo quy định thì máy tính sẽ hiển thị thông báo và không cho đăng ký tín chỉ cho đến khi sinh viên hoàn thành học phí).
Bước 3. Đăng ký lớp tín chỉ

Đối với từng “Tên học phần” sẽ có các trường tương ứng: Tên lớp tín chỉ, Ca học, Lịch học, Phòng học, Còn trống, Chọn lớp. 

Sinh viên click vào mục “Chọn lớp” tương ứng với môn học và lớp tín chỉ muốn đăng ký học. Nếu lớp tín chỉ có mục “Còn trống” bằng 0 thì sinh viên không thể đăng ký thêm vào lớp tín chỉ này nữa.

(Lưu ý: Để đăng ký các lớp tín chỉ nhanh, chính xác và không bị trùng thời khóa biểu thì sinh viên nên đăng ký các lớp tín chỉ theo 1 lộ trình. Ví dụ: Sinh viên đăng ký môn GDTC ở lớp tín chỉ AED0267C5021.3_LT, môn Toán cao cấp 2 ở lớp tín chỉ AMA0238C5021.3_LT, … các môn khác cũng đăng ký ở lớp tín chỉ …5021.3_LT thì sinh viên đã đăng ký đúng theo 1 lộ trình các lớp tín chỉ đều là .3; ngoại trừ các học phần/ môn học Ngoại ngữ phải tách lớp tín chỉ. Ký hiệu …5021.3_LT có nghĩa là: 50_khóa học, 21_mã chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, .3_lớp tín chỉ thứ tự 3, LT_lớp lý thuyết).

Bước 4. Lưu kết quả đăng ký tín chỉ

Sau khi lựa chọn lớp tín chỉ cho các học phần/ môn học, sinh viên chọn vào mục “Lưu kết quả đăng ký” để hoàn thành việc đăng ký tín chỉ.

( Lưu ý: khi máy tính báo lưu kết quả thành công thì sinh viên mới hoàn thành việc đăng ký tín chỉ của mình, nếu khi lưu kết quả máy tính báo lỗi thì phải thực hiện lại việc đăng ký tín chỉ).

Bước 5. In kết quả đăng ký tín chỉ

Sau khi cố vấn học tập duyệt kết quả đăng ký tín chỉ của sinh viên trên cổng thông tin thì sinh viên mới in được phiếu đăng ký học phần của mình; trường hợp chưa được duyệt kết quả đăng ký thì sinh viên liên hệ với cố vấn học tập. 

Sinh viên chọn vào mục “In kết quả đã đăng ký” để in phiếu đăng ký học phần cá nhân. Sinh viên phải kiểm tra lại thông tin trên phiếu đăng ký học phần của mình, nếu có sai sót sinh viên liên hệ với Ban QLĐT để được xử lý.

Sinh viên xem thông báo lịch đăng ký tín chỉ của Học viện để biết được thời gian in và nộp phiếu đăng ký học phần về Khoa QLSV. Văn phòng Khoa tập hợp toàn bộ phiếu đăng ký học phần của sinh viên thuộc Khoa quản lý, sau đó gửi về Ban QLĐT để xử lý.
Bước 6. Thoát khỏi cổng thông tin

Sinh viên chọn vào mục “Đăng xuất” trước khi thoát khỏi cổng thông tin đăng ký tín chỉ để bảo mật thông tin cá nhân
Phụ lục 05
HƯỚNG DẪN DUYỆT KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC TÍN CHỈ

1. Nhập địa chỉ Website
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SO TAY HUONG DAN DANG KY TiN CHi

SINH VIEN CQ52, LIEN THONG KHOA 17 & BHVB2 KHOA 14 THU'C HANH DANG KY THU TU 2/11-5/11/2014. NGAY

6/11/2014 DU LIEU DANG KY THU SE B| XOA BE BAT DAU TU' 7/11/2014 SINH VIEN CAC HE DANG KY TiN CHI CHINH
THU'C THEO LICH DA THONG BAO.

Xem ké hoach dao tao (gHca)

Xem thoi khoa biéu (ns Bai hoc chinh quy) , (hé Lién theng & Bing 2)

- Diing kj hoc phin/mén hoc phai ciing 116 trinh. (Vi du: CQ52.21 déing ky 16p tin chi HVE0244C5211.3_LT moén “Tuw tirdng Ho Chi Minh” thi cic
mén con lai nhu “Kinh té méi truomg, Kinh té vi mé,...." cting phai dang ky 16p tin chi ...CQ5211.3_LT : ngoai trir mén "ngoai ngit co ban 2" phai tich 2
16p ...CQ5211.5_LT va ...CQ5211.6_LT sinh vién co thé chon 1 trong 2 16p TC nay).
- Ding ky hoc phan/mén hoc phai ciing ca hoc (ca séng hogc ca chiéu), khong dugce dang ky ca 2 ca.

locathost/iognaspc th Vién da déing ky sai phai tw déing ky lai trong thoi gian cho phép ding ky theo théng bao (k& ca ding ky 14n 2,3).
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2. Đăng nhập hệ thống
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3. Vào chức năng “Duyệt KQ đăng ký SV”
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SO TAY HUONG DAN DANG KY TiN CHi

SINH VIEN CQ52, LIEN THONG KHOA 17 & BHVB2 KHOA 14 THU'C HANH DANG KY THU TU 2/11-5/11/2014. NGAY
6/11/2014 DU LIEU DANG KY THU SE Bl XOA DE BAT DAU TU 7/11/2014 SINH VIEN CAC HE DANG KY TiN CHI CHINH
THU'C THEO LICH DA THONG BAO.

Xem ké hoach dao tao (gHca)

Xem thoi khoa biéu (ns Bai hoc chinh quy) , (hé Lién theng & Bing 2)

- Diing kj hoc phin/mén hoc phai ciing 116 trinh. (Vi du: CQ52.21 déing ky 16p tin chi HVE0244C5211.3_LT moén “Tuw tirdng Ho Chi Minh” thi cic
mén con lai nhu “Kinh té méi truomg, Kinh té vi mé,...." cting phai dang ky 16p tin chi ...CQ5211.3_LT : ngoai trir mén "ngoai ngit co ban 2" phai tich 2
16p ...CQ5211.5_LT va ...CQ5211.6_LT sinh vién co thé chon 1 trong 2 16p TC nay).

- Ding ky hoc phan/mén hoc phai ciing ca hoc (ca sang hodc ca chiéu), khong dwoc dang ky ca 2 ca.

ekt dang ky sai phai tw ding ky lai trong thoi gian cho phép dang ky theo thong bio (k& ca ding ky 1an 2 3)
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4. Chọn Học kỳ đăng ký, lớp sinh viên 

Chọn “ Học kỳ đăng ký”; Chọn “Danh sách chưa duyệt” -> Bấm nút “Hiển thị” -> ra danh sách sinh viên chưa được duyệt
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5. Phê duyệt: Chọn “ Xem đăng ký” của sinh viên -> Chọn “Duyệt” các môn đã đăng ký -> Lưu phê duyệt
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Phụ lục 06
HƯỚNG DẪN THU HỌC PHÍ ONLINE

· Bước 1: Đăng ký thanh toán trực tuyến qua thẻ ATM VietinBank.

· Bước 2: Đăng nhập website  http://tinchi.hvtc.edu.vn/.

· Bước 3: Đăng nhập cổng thông tin (Tài khoản đăng nhập và mật khẩu do Học viện cung cấp).
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· Bước 4: Chọn chức năng Thanh toán học phí\ Thanh toán Banking, online.
· Bước 5: Tích chọn vào link: Bấm vào đây để thanh toán.
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· Bước 6: Giao diện hiển thị ra như sau: Người dùng thực hiện Nhập mã hiển thị bên trên\ Chọn chấp nhận thanh toán online để thực hiện giao dịch online.
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THANH TOAN HOC, LE PHi PHi TRUC TUYEN
Hoc ky 1 Nam hoc 20132014

phi Tinh chét hoc phi 56 tién phéi ndp Chon thanh toan
1 Tién hoc phi Hoc thuong 0 500

stT Knoan hoc phi,

5O TIEN HOC PHi PHAI NOP:
—Thanh toan hoc phi tru tuyén qua ngan hang

Luuy:

- Kiém tra danh sach cac 1&p hoc phan, hoc phi va s6 tién ndp cho cac 1&p hoc phdn ma ban d3 dang ky.

- Nhap mé bao vé vao 6 bén dui va nhap nit Chap nhan thanh toan Online 8 thuc hién thanh todn qua
Intemnet hoc Chap nhan thanh toan SMS dé thirc hién thanh toan qua nhi
- Sau khi thirc hign giao dich, ban phi chir 510 phit m6i ¢6 thé tién hanh céc giao dich tiép theo
- Nhép nit Hdy bé néu ban mudn hiy giao dich

tin





· Bước 7: Điền các thông tin tài khoản và chọn Thanh toán để thực hiện giao dịch  thanh toán với ngân hàng. 
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· Xác nhận thanh toán tại ngân hàng.

[image: image14.jpg]e I e B A e e ST

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade [VN]| https://www.vietinbank.vn/epayment/home htm?jsessionid=42611174j1042j409fj9788je73faef3b313&loc ¢ | =

i ng dung . Mus bintainh - C... () Tintuc 24h [tinnha... [E] Google

Ngan Hang Cong Thuong Viét Nany

e-Payment Service

4 DHVHIN Fung @8n hall X € VietinBank Payment Senvi.

L | Joint Stock Commercial Bank For Industry and Trade [VN]] https;//www.vietinbank.vn/epayment/home htmiZjsessionid=42611174j1042j4091/9788je73faef3b313&loc 72| =
Gngdung [ Mus bintainhi - C... () Tintuc24h|tinnha.. [ Google
S tién thanh toan 500.00 VND -
S tien phi 0.00 VND

6 the 6201600000001348

Nhap chudi sau” !

Thir mét nh khic

3218

n2g38
DIEU KHOAN THANH TOAN
v v v 7 =
dich wu nay.
- Buoc dang ky thay déi mat khau, dang ky sir dung thém cac dich v thanh todn khac E]

do VietinBank cung cap.
- Buoc siv dung cac dich wu do VietinBank cung cip theo cam két

- Buoc nhan sao ké céc giao dich thanh toan khi c6 yéu cdu, theo quy dinh cia Ngan
hang

- C6 quyén yéu cdu tra soat hodc thuc hién khiéu nai i véi céc Giao dich thanh toan
tnrc tuyén trong vong 30 (ba muoi) ngay ké tir ngay thuc hién céc Giao dich thanh toan

trc tuyén do. VietinBank s& khang phai chiu bat ky trach nhiém nao néu khach hang
khiéu nai vé dich vu thanh toan truc tuyén qua thoi han trén





Sau khi chấp nhận thanh toán: Hệ thống ngân hàng sẽ trả mật khẩu OTP về số điện thoại đăng ký của người dùng. Người dùng sẽ nhập mật khẩu OTP vào màn hình phía dưới sau đó chọn thanh toán.
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Thanh toán thành công phần mềm sẽ thông báo giao diện hiển thị như ành công và khoản tiền thanh toán tương ứng. sau: Người dùng sẽ Chọn Xem lịch sử giao dịch để xem chi tiết giao dịch đã th
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Chú ý: Để xem lại thông tin thanh toán học phí đã cập nhật vào tài khoản thành công, người dùng vào chức năng Xem thêm\ Thông tin học phí để xem lại số học phí đã thực hiện thanh toán.

HƯỚNG DẪN THU HỌC PHÍ QUA FILE

Bước 1: Sinh viên hoặc phụ huynh nộp tiền tại các điểm, phòng giao dịch, chi nhánh VietinBank trên toàn quốc để nộp tiền vào tài khoản.

Lưu ý: Sinh viên phải đảm bảo số dư trên TK của thẻ ATM:

Số dư trên TK = Số tiền thu học phí + Số tiền duy trì TK (50.000đ) + Phí dịch vụ

(Phí dịch vụ bao gồm: Phí duy trì TK (bắt buộc) + (Phí thông báo biến động số dư + Phí duy trì DV iPay (nếu có)):

	STT
	LOẠI THẺ
	PHÍ DUY TRÌ TK/tháng
	PHÍ BIẾN ĐỘNG SỐ DƯ (SMS)/tháng
	PHÍ DUY TRÌ DV iPay (internet)/tháng

	1
	C-card liên kết
	3.300
	8.800
	5.500

	2
	S-card liên kết
	1.100
	
	


Bước 2: VietinBank sẽ trích nợ từ tài khoản của sinh viên và ghi có cho Học viện, đồng thời cập nhật kết quả trên website. 

Bước 3: Học viện tra cứu kết quả thu học phí trên website của VietinBank và thông báo kết quả cho sinh viên.

Ghi chú: Sinh viên có thể chủ động tra cứu kết quả đóng học phí qua các kênh như SMS Banking (Thông báo tin nhắn biến động giao dịch/ Vấn tin tài khoản bằng tin nhắn)/ Vấn tin online trên website www.vietinbank.vn / Vấn tin giao dịch tại ATM.

Phụ lục 07
HƯỚNG DẪN LÀM THẺ SINH VIÊN & HOÀN THIỆN HỒ SƠ

I. Làm thẻ sinh viên

1.1. Làm thẻ lần đầu (Tổ chức theo lớp sinh viên)

1. Lớp trưởng nhận mẫu“Giấy đề nghị phát hành thẻ sinh viên liên kết thẻ ATM” tại HT.700 trong đợt học tập chính trị đầu khóa và phát cho sinh viên của lớp.

2. Lớp trưởng hướng dẫn sinh viên lớp mình kê khai thông tin cá nhân vào “Giấy đề nghị phát hành thẻ sinh viên liên kết thẻ ATM” theo mẫu gửi kèm. 
Ghim 01 ảnh 3x4 (ảnh thẻ), ghi tên, lớp, mã sinh viên sau ảnh vào ô ảnh của “Giấy đề nghị phát hành thẻ sinh viên liên kết thẻ ATM”

3. Thu lệ phí theo quy định.

4. Thu 02 bản phô tô Giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực).

5. Sắp xếp Giấy đề nghị phát hành thẻ; Giấy chứng minh nhân dân theo thứ tự danh sách lớp nộp về Ban CTCT&SV (P.101) theo thời hạn thông báo.
6. Lớp trưởng nhận thẻ sinh viên tại Ban CTCT&SV (P.101) theo thông báo.

1.2. Làm lại thẻ sinh viên
1. Sinh viên kê khai lại Giấy đề nghị phát hành thẻ tại Ban CTCT&SV (P.101).
2. Nộp 01 ảnh 3x4 và lệ phí theo quy định.

3. Nhận thẻ tại Ban CTCT&SV (P.101).
II. Túi hồ sơ sinh viên

1. Lớp trưởng nhận Túi hồ sơ sinh viên tại HT.700 trong đợt học tập chính trị đầu khóa.
2. Tổ chức ghi đầy đủ thông tin cá nhân trên túi hồ sơ (theo mẫu đính kèm) cho sinh viên trong lớp.

3. Thu lệ phí theo quy định.

4. Sắp xếp Túi hồ sơ theo thứ tự trong danh sách lớp, nộp về Ban CTCT&SV theo thông báo.

III. Đối chiếu, bổ sung thông tin sinh viên

1. Trong học kỳ đầu tiên của khóa học, Ban CTCT&SV thực hiện nhập dữ liệu hồ sơ sinh viên trên phần mềm quản lý, sau đó tổ chức cho toàn thể sinh viên (theo lớp) tự đối chiếu thông tin và yêu cầu chỉnh sửa những sai sót về thông tin sinh viên.

2. CVHT đôn đốc lớp trưởng tập hợp yêu cầu chỉnh sửa kèm bằng chứng chứng minh và thông tin thay đổi nơi ở hiện nay (nếu có) gửi về Ban CTCT&SV (P.210) qua CVHT và khoa Quản lý sinh viên để chỉnh sửa trong hồ sơ ban đầu. 
IV. Làm thẻ thư viện


1. Thời gian tổ chức làm thẻ thư viện trong thời gian sinh viên học chính trị đầu khóa (buổi học phổ biến, giới thiệu về Thư viện).


2. Quy trình làm thẻ thư viện:


- Lớp trưởng nhận mẫu danh sách sinh viên đăng ký làm Thẻ thư viện.


- Sinh viên kê khai thông tin cá nhân (theo mẫu) và nộp 1 ảnh 3x4, nộp phí theo quy định.


- Lớp trưởng tập hợp ảnh thẻ của sinh viên, sắp xếp theo thứ tự trong danh sách lớp, nộp ảnh và lệ phí của lớp về P.301 - Thư viện.

- Sau 3 ngày làm việc, lớp trưởng đến P.301 - Thư viện nhận lại Thẻ thư viện cho sinh viên trong lớp.

3. Những sinh viên nhập học sau, sinh viên chuyển lớp, chuyển trường, sinh viên làm mất Thẻ thư viện ... tự liên hệ với Thư viện tại P.301 để được hướng dẫn và hỗ trợ cấp Thẻ thư viện HVTC.


4. Tất cả sinh viên có Thẻ thư viện HVTC được quyền mượn, sử dụng tài liệu thư viện và phải tuân thủ Quy định của Thư viện.

Phụ lục 08
HƯỚNG DẪN CẤP CÁC GIẤY TỜ HÀNH CHÍNH

I. Cấp Giấy chứng nhận sinh viên 

1. Sinh viên xuất trình Thẻ sinh viên và CMND cho cán bộ Ban CTCT&SV (Tên cán bộ tiếp nhận giải quyết niêm yết trước phòng làm việc của Ban – phòng 101; 209; 210 – nhà Hiệu bộ).

2. Sinh viên nhận lại giấy tờ tại Ô thư báo của lớp (Phòng 107 – nhà Hiệu bộ) sau ít nhất 3 ngày làm việc. Trường hợp lớp sinh viên không có Ô thư báo tại Đức Thắng sẽ nhận tại phòng 210. 

II. Cấp Giấy giới thiệu sinh viên 

1. Sinh viên xuất trình Thẻ sinh viên, CMND, Hóa đơn GTGT (nếu xin Giấy giới thiệu để đăng ký ô tô, xe máy) cho cán bộ tiếp nhận giải quyết (phòng 101).

2. Viết Giấy giới thiệu theo mẫu sẵn. 


3. Sinh viên nhận lại giấy tờ tại Ô thư báo của lớp sau ít nhất 3 ngày làm việc. Trường hợp lớp sinh viên không có Ô thư báo tại Đức Thắng sẽ nhận tại phòng 210. 

III. Giấy đăng ký làm vé tháng xe bus

1. Nếu đã có Mẫu đăng ký làm vé tháng xe bus, trình Thẻ sinh viên cùng Mẫu đăng ký đã ghi đầy đủ thông tin cho cán bộ Ban CTCT&SV để kiểm tra. 


2. Nếu chưa có Mẫu đăng ký làm vé tháng xe bus, sinh viên mang theo 2 ảnh thẻ cỡ 2x3 và xuất trình Thẻ sinh viên cho cán bộ Ban CTCT&SV để được cấp Mẫu đăng ký.


3. Sinh viên nhận lại giấy tờ tại Ô thư báo của lớp sau ít nhất 3 ngày làm việc. Trường hợp lớp sinh viên không có Ô thư báo tại Đức Thắng sẽ nhận tại phòng 210.
IV. Thủ tục đề nghị miễn, giảm học phí; vay vốn tín dụng ưu đãi HSSV; xác nhận Sổ ưu đãi giáo dục đào tạo.

1. Đầu học kỳ, Ban CTCT&SV gửi các Khoa, lớp sinh viên Thông báo thời gian, cách thức tổ chức làm Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và Giấy xác nhận sinh viên để vay vốn tín dụng ưu đãi HSSV.

1.1. Lớp trưởng hướng dẫn sinh viên trong lớp kê khai thông tin theo mẫu Đơn đề nghị miễn, giảm học phí, nộp bản sao giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên theo quy định; lập danh sách và tập hợp các giấy tờ, nộp cho VP Khoa; VP Khoa tổng hợp trình BCN Khoa ký xác nhận và bàn giao cho Ban CTCT&SV (P.209) theo thời gian quy định.


Từ năm học 2014-2015, sinh viên được miễn, giảm học phí khi có Quyết định của Giám đốc Học viện sẽ không phải đóng học phí, hoặc nhận lại số tiền học phí được miễn, giảm từng học kỳ (nếu đã nộp) tại Ban TCKT (P.211).


1.2. Lớp trưởng hướng dẫn sinh viên trong lớp kê khai thông tin theo mẫu Giấy xác nhận sinh viên để vay vốn tín dụng ưu đãi, lập danh sách sinh viên xin vay vốn và thu Giấy xác nhận của sinh viên trong lớp; nộp cho Ban CTCT&SV (P.209) theo thời gian quy định. Sinh viên nhận lại Giấy xác nhận sinh viên có chữ ký của lãnh đạo Ban CTCT&SV và dấu của Học viện tại Ô thư báo của lớp sau ít nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp. Trường hợp lớp sinh viên không có Ô thư báo tại Đức Thắng sẽ nhận tại phòng 210.

2. Sinh viên xin xác nhận vào Sổ ưu đãi giáo dục đào tạo xuất trình Thẻ sinh viên và Sổ ưu đãi GDĐT cho cán bộ Ban CTCT&SV (P.210), ghi thông tin trong sổ theo mẫu hướng dẫn, Ban CTCT&SV tập hợp trình Ban Giám đốc Học viện ký và gửi đóng dấu. Sinh viên xuất trình Thẻ sinh viên và nhận lại sổ tại P.210 sau ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp sổ.
	BỘ TÀI CHÍNH

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh (sinh viên):…………………………………………………............

Ngày sinh:…..…/…….…/………………..Giới tính:    Nam              Nữ            

CMND số: .............................ngày cấp ......./…...../......... Nơi cấp: ................................

Mã trường theo học (mã quy ước trong  tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN): ..........................    
Tên trường: .....................................................................................................................
Ngành học:…………………………………………………………...............................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, dạy nghề):   ................................. Đại học
Khoá:………..   Loại hình đào tạo: ................................................................................
Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:………………………….…….….…………

Khoa:……………………………………………………………....................................

Ngày nhập học:…..../…….../……. Thời gian ra trường (tháng/năm):….../……/……..

(Thời gian học tại trường: ………  tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:    ..........................................

	Thuộc diện:                              
	- Không miễn giảm
	

	
	- Giảm học phí
	

	
	- Miễn học phí
	

	Thuộc đối tượng:                       
	- Mồ côi
	

	
	- Không mồ côi       
	


- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) .................................................... không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Số tài khoản của nhà trường: ..........................................................., tại Ngân hàng ..............................................................................................................................................
	.............……, ngày ……..tháng…….. năm .........

	
	 GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


	HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
BAN CTCT&SV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hà Nội, ngày .......... tháng  ........ năm ............

	DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ VAY VỐN



	                   Khóa/Lớp: ……………

                   Học kỳ: ………….........
	: Khoa:………………………………..

: Năm học:…………………………....

	Có Giấy xác nhận đề nghị vay vốn theo danh sách như sau:


	TT
	Họ và tên
	Đối tượng

(Ghi rõ đối tượng)
	Ký tên
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	

	
	
	TM. Ban cán sự lớp

(Ký, ghi rõ họ tên)


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp               và giáo dục đại học công lập)


Kính gửi: ……………………………………………………………………………
Họ và tên: ……………………………………………………………….. …………
Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………….
Lớp: ……………….  Khóa: ……… Khoa: ………………………………………..

Mã số sinh viên: ……………………………………………………………………
Thuộc đối tượng: ……………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………….
Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

	Xác nhận của Khoa
(Quản lý sinh viên)
	……., ngày …   tháng … năm ........
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)


	HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
BAN CTCT&SV
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Hà Nội, ngày  ....... tháng ........ năm 20.......

	DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ



	                   Khóa/Lớp: ……………

                   Học kỳ: ………….........
	: Khoa:………………………………..

: Năm học:…………………………....

	Có Đơn đề nghị miễn, giảm học phí theo danh sách như sau:


	TT
	Họ và tên
	Đối tượng

(Ghi rõ đối tượng)
	Ký tên
	Ghi chú

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	

	5 
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	

	7 
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	

	9 
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	

	13 
	
	
	
	

	14 
	
	
	
	

	15 
	
	
	
	

	16 
	
	
	
	

	17 
	
	
	
	

	18 
	
	
	
	

	19 
	
	
	
	

	20 
	
	
	
	

	21 
	
	
	
	

	22 
	
	
	
	

	23 
	
	
	
	

	
	
	TM. Ban cán sự lớp

(Ký, ghi rõ họ tên)


Phụ lục 09
	Céng hoµ x· héi chñ ngHIÃ viÖt nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



ĐƠN XIN HOÃN THI
	Kính gửi:
	- Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng;

- Khoa: .................................................. ;
- Bộ môn: .............................................. .


Họ và tên sinh viên: ………………………………………..................................
Khóa, lớp sinh viên: …………………………………….......................................
Lớp tín chỉ: ……………………..…………………..............................................
Lớp học lại (nếu học lại): …… ……………………............................................
Xin hoãn thi môn: ……………………………………......................................
Thời gian thi: Buổi …………………ngày ........../........../20........ HT ..............
Lý do:  ……………............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Ngày ..........tháng .........năm 20.......

Xác nhận của Khoa
	Ngày ...........tháng ........năm 20..........
Người làm đơn




	Céng hoµ x· héi chñ ngHIÃ viÖt nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



	Hà Nội, ngày  ........ tháng ....... năm 20....


ĐƠN XIN CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

	Kính gửi:
	- Ban Giám đốc Học viện Tài chính;

- Ban Quản lý đào tạo.


Tên tôi là: ……………………………………… Số điện thoại: ………………....
Sinh ngày: ………………… Nơi sinh: …………………………………….........
Số chứng minh thư: …………………….., Công an tỉnh cấp: ………………….
Là sinh viên lớp: ………………………..., Khóa: ……………………..............
Ngành đào tạo: …………………………………….............................................
Hệ đào tạo: …………………….., Loại hình đào tạo: ……………………........
Đã tốt nghiệp:  tháng ….. ..  năm …………….

Số hiệu bằng: ………………….., Ngày cấp: ………………………

Do sơ suất nên tôi đã làm mất bằng tốt nghiệp đại học. 

Vậy tôi làm đơn này kính mong Học viện tạo điều kiện cấp lại cho tôi bản sao bằng tốt nghiệp, giúp tôi được thuận lợi trong công tác và học tập sau này.

Số lượng bản sao: ………….

                              Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                 NGƯỜI  LÀM  ĐƠN

	Céng hoµ x· héi chñ ngHIÃ viÖt nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



	Hà Nội, ngày  ........ tháng ........ năm 20.....


ĐƠN XIN CHỈNH SỬA THÔNG TIN TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

	Kính gửi:
	- Ban Giám đốc Học viện Tài chính;

- Ban Quản lý đào tạo.


Tên tôi là: ……………………………………… Số điện thoại: ……………..
Sinh ngày: ………………… Nơi sinh: …………………………………….....
Số chứng minh thư: …………………….., Công an tỉnh cấp: ……………….
Là sinh viên lớp: ………………………..., Khóa: …………………………...
Ngành đào tạo: …………………………………….

Hệ đào tạo: …………………….., Loại hình đào tạo: …………………….....
Đã tốt nghiệp:  tháng ….. ..  năm ……………..

Số hiệu bằng: …………………........, Ngày cấp: ………………………

Do nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp của tôi bị sai tại thông tin:
……………………………….............................................................................

Nội dung thông tin đúng:

……………………………..................................................................................
Vậy tôi làm đơn này kính mong Học viện tạo điều kiện giúp đỡ chỉnh sửa lại thông tin trên bằng tốt nghiệp cho đúng với hồ sơ gốc cá nhân của tôi.
                              Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                 NGƯỜI  LÀM  ĐƠN
	Céng hoµ x· héi chñ ngHIÃ viÖt nam

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc



	Hà Nội, ngày  ........ tháng ........ năm 20.....


ĐƠN XIN CHUYỂN HỆ ĐÀO TẠO

Từ Đại học chính qui sang Đại học vừa làm vừa học


	Kính gửi:
	- Ban Giám đốc Học viện Tài chính;

- Ban Quản lý đào tạo;

- Khoa Tại chức.


Tôi tên là: ........................................................... Ngày sinh: 


Mã số sinh viên: ……………............... Khoa ………………… Lớp 


Nay tôi làm đơn này xin được chuyển từ hệ Đại học hệ chính qui ngành:
…………...........................................................................................................

sang hệ Đại học vừa làm vừa học ngành .........................................................

tại Học viện Tài chính.

Lý do: sinh viên hệ Đại học chính quy thuộc diện buộc thôi học .

Tôi xin chân thành cảm ơn!             

    


                                                    NGƯỜI VIẾT ĐƠN


Ý KIẾN CỦA KHOA TẠI CHỨC
Đề nghị cho sinh viên:………………………………………………... .........  chuyển từ hệ Đại học chính quy ngành: ………………..................……......... ...   sang hệ Đại học vừa làm vừa học ngành: ….……….……………………...........
Khóa ……………….
Lớp………………. thời gian học từ……………………
Ngày …… tháng …… năm 20…...

TRƯỞNG KHOA












Sinh viên





Xem CTĐT, KHĐT, sổ tay,…





CVHT tư vấn kế hoạch học tập





Trường hợp không tổ chức đăng ký tín chỉ trên cổng TTĐT, Học viện thông báo SV nộp đơn đăng ký về Khoa, VP Khoa tập hợp gửi Ban QLĐT để xử lý.





Đăng ký tín chỉ trên cổng TTĐT (hoặc tại Khoa QLSV)





Đăng ký học phần/ môn học





In Phiếu đăng ký học phần





Đăng ký lớp tín chỉ





CVHT duyệt kết quả đăng ký





Xem điểm, thông tin cá nhân, …





Đăng nhập








Đăng xuất








Đổi mật khẩu





Lưu kết quả đăng ký








Mẫu số: 01/TDSV


(Do HSSV lập)
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